
Phụ lục số 01
NGUỒN THU PHỤC VỤ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (ĐIỀU CHỈNH)

THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Tờ trình số                   /TTr-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung nguồn thu

Dự toán thu trong năm 2024
theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND

ngày 20/12/2023 của HĐND thành phố
Đề xuất điều

chỉnh, bổ sung Dự
toán phục vụ chi

đầu tư + nhiệm vụ
khác

Chênh lệch:
Tăng (+);
Giảm (-)

Ghi chú

Dự toán thu
tỉnh giao

Dự toán thu trên
địa bàn

Dự toán phục vụ chi
đầu tư + nhiệm vụ

khác

NGUỒN THU PHỤC VỤ CHI ĐẦU TƯ 270.000 486.630 381.630 450.893 69.263

A Kế hoạch được giao trong năm 2024 270.000 486.630 381.630 381.630 0

A.1 Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn 270.000 310.000 205.000 205.000 0

- Trích tối thiểu 5% nguồn thu
tiền sử dụng đất (10 tỷ đồng)
theo  NQ  28/2022/NQ-HĐND
của  HĐND  tỉnh  phân  bổ  chi
đầu  tư  phát  triển  khác  (công
tác  đo  đạc,  lập  bản  đồ  địa
chính, xây dựng cơ sở dữ liệu
đất đai)
-  Phần  vốn  195  tỷ  đồng  để
phân bổ chi đầu tư công năm
2024

I Nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất 70.000 80.000 80.000 80.000 0

II Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất 70.000 100.000 100.000 100.000 0

1 Khu dân cư Nghĩa Phú (Giai đoạn 1) 40.000 40.000 40.000 0

2 Khu dân cư Nghĩa Phú (Giai đoạn 2) 10.000 10.000 10.000 0

3 Quỹ đất thuộc KDC Đông - Tây đường Phan Đình Phùng (Chánh
Lộ) 3.000 3.000 3.000 0

4 Quỹ đất thuộc xã Tịnh Long 7.000 7.000 7.000 0

5 Khu dân cư Bắc Gò Đá 10.000 10.000 10.000 0

6 Khu dân cư lõm phường Nghĩa Chánh 4.000 4.000 4.000 0

7 KDC và TĐC Cầu Thạch Bích 1.500 1.500 1.500 0

8 Quỹ đất Hào Thành 10.000 10.000 10.000 0

9 Quỹ đất thuộc KDC Thành Cổ - Núi Bút 10.000 10.000 10.000 0

10 Quỹ đất thuộc Khu tập thể Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ngãi 3.000 3.000 3.000 0

11 Quỹ đất thu hồi của Công ty CP Đường Quảng Ngãi 1.500 1.500 1.500 0
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III Nguồn thu tiền sử dụng đất các nhà đầu tư trên địa bàn (hưởng
điều tiết 50%) 130.000 130.000 25.000 25.000 0

A.2 Nguồn phân cấp của UBND tỉnh 86.630 86.630 86.630 0

A.3 Nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước 40.000 40.000 40.000 0

A.4 Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu 50.000 50.000 50.000 0

B Nguồn kéo dài thời gian thanh toán năm 2023 sang năm 2024 0 0 69.263 69.263

- Nghị quyết số
104/2023/QH15 ngày
10/11/2023 của Quốc hội
 - Nghị quyết số 23/NQ-
HĐND ngày 5/4/2024 của
HĐND tỉnh Quảng Ngãi

- Trích tối thiểu 5% nguồn thu
tiền sử dụng đất (10 tỷ đồng)
theo  NQ  28/2022/NQ-HĐND
của  HĐND  tỉnh  phân  bổ  chi
đầu  tư  phát  triển  khác  (công
tác  đo  đạc,  lập  bản  đồ  địa
chính, xây dựng cơ sở dữ liệu
đất đai)
-  Phần  vốn  195  tỷ  đồng  để
phân bổ chi đầu tư công năm
2024

STT Nội dung nguồn thu

Dự toán thu trong năm 2024
theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND

ngày 20/12/2023 của HĐND thành phố
Đề xuất điều

chỉnh, bổ sung Dự
toán phục vụ chi

đầu tư + nhiệm vụ
khác

Chênh lệch:
Tăng (+);
Giảm (-)

Ghi chú

Dự toán thu
tỉnh giao

Dự toán thu trên
địa bàn

Dự toán phục vụ chi
đầu tư + nhiệm vụ

khác
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Phụ lục số 02
TỔNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (ĐIỀU CHỈNH)

THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Tờ trình số                   /TTr-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục dự án Số dự án

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn 2024 theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND
ngày 20/12/2023 của HĐND thành phố Kế hoạch vốn 2024 đề xuất điều chỉnh, bổ sung

Chênh
lệch: Tăng
(+), giảm (-

)

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Kế hoạch giao trong năm 2024

Vốn kéo dài
năm 2023
sang năm

2024
NS TW/
TPCP NS Tỉnh NS TP

NS xã,
phường
+ huy
động

Nguồn phân
cấp

Nguồn thu
tiền đất

Nguồn thu từ
sắp xếp lại, xử

lý nhà, đất
thuộc sở hữu

nhà nước

Nguồn
ngân sách

tỉnh bổ
sung có
mục tiêu

Nguồn phân
cấp

Nguồn thu
tiền đất

Nguồn thu từ
sắp xếp lại, xử

lý nhà, đất
thuộc sở hữu

nhà nước

Nguồn ngân
sách tỉnh bổ
sung có mục

tiêu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG CỘNG 174 2.863.756 20.728 620.082 2.222.395 552 371.630 86.630 195.000 40.000 50.000 440.893 86.630 195.000 40.000 50.000 69.263 69.263

A Kế hoạch được giao trong năm 2024 169 2.633.534 20.338 617.082 1.995.571 542 371.630 86.630 195.000 40.000 50.000 371.630 86.630 195.000 40.000 50.000 0 0

1 Phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành 17 - - - - - 21.630 21.630 - - - 21.630 21.630 - - - 0 Mục A -
Phụ lục số 03

1.1 Phân  bổ  trả  nợ  các  dự  án  đã  được  phê  duyệt
quyết toán (Đợt 1) 17 4.613 4.613 - - - 4.613 4.613 - - - 0 Phụ lục số

3.1

1.2 Phân  bổ  trả  nợ  các  dự  án  đã  được  phê  duyệt
quyết toán (Đợt 2) 71 - - - - - 5.854 5.854 - - - 5.854 Phụ lục số

3.2

1.3 Phân bổ sau khi  quyết  toán hoàn thành dự án
trong năm kế hoạch 17.017 17.017 11.163 11.163 -5.854

2
Đối ứng thực hiện: Chương trình MTQG về xây
dựng Nông thôn mới; Đề án Hỗ trợ xi măng giai
đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh

38 27.124 20.338 0 6.243 542 20.000 20.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 Mục B -
Phụ lục số 03

2.1 Thực  hiện  Chương  trình  MTQG  về  xây  dựng
Nông thôn mới 38 27.124 20.338 - 6.243 542 - - - - - 2.524 2.524 - - - Phụ lục số

3.3

2.2 Dự kiến đối ứng đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn
2021 - 2025 của Tỉnh - - - - - - - - - - 17.476 17.476 - - -

3 Phân bổ dự án chuyển tiếp trong năm 2024 32 2.481.558 - 615.000 1.866.558 - 280.100 45.000 145.100 40.000 50.000 280.100 45.000 145.100 40.000 50.000 0 Mục C -
Phụ lục số 03

4 Phân bổ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trong năm
2024 2 13.352 - 2.082 11.270 - 6.000 - 6.000 - - 6.000 - 6.000 - - 0 Mục D -

Phụ lục số 03

5 Phân bổ chuẩn bị đầu tư trong năm 2024 49 4.000 - 4.000 - - 4.000 - 4.000 - - 0 Phụ lục số
03.5

6 Phân bổ dự án khởi công mới năm 2024 31 111.500 - - 111.500 - 39.900 0 39.900 0 0 39.900 0 39.900 0 0 0 0 Mục G -
Phụ lục số 03

6.1 Phân bổ vốn thực hiện dự án (Đợt 1 - 2024) 18 30.114 - - 30.114 - 15.300 - 15.300 - - 15.300 - 15.300 - - 0

6.2 Phân bổ thực hiện khởi công mới (đợt 2 - 2024) 13 81.386 - - 81.386 - - - - - - 17.600 - 17.600 - - - 17.600 Phụ lục số
03.6

6.3 Phân bổ khi đảm bảo điều kiện - - 24.600 - 24.600 - - 7.000 - 7.000 - - - -17.600

B Nguồn kéo dài thời gian thanh toán năm 2023
sang năm 2024 5 230.222 389 3.000 226.824 10 - - - - - 69.263 - - - - 69.263 69.263 Phụ lục số 4

1 Kéo dài theo Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày
10/11/2023 của Quốc hội 1 486 389 88 10 11 11 11

2 Kéo dài theo QĐ 317/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
của UBND tỉnh Quảng Ngãi 4 229.736 3.000 226.736 69.252 69.252 69.252
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Phụ lục số 03
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (ĐIỀU CHỈNH)

THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Tờ trình số                   /TTr-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT Danh mục dự án
Thời gian
thực hiện

dự án

Đầu mối giao
 kế hoạch

Quyết định phê duyệt dự án

Vốn đã giải
ngân từ

khởi công
đến hết kế
hoạch năm

2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đề xuất điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú
Số Quyết định Tổng mức

đầu tư

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó

NS TW /
TPCP NS tỉnh NS TP

NS xã,
phường +
huy động

Nguồn
phân cấp

Nguồn
thu tiền

đất

Nguồn thu
từ sắp xếp
lại, xử lý
nhà, đất
thuộc sở
hữu nhà

nước

Nguồn
ngân sách

tỉnh bổ
sung có

mục tiêu

Vốn kéo
dài năm

2023 sang
năm 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG CỘNG 2.633.534 20.338 617.082 1.995.571 542 76.217.862 371.630 86.630 195.000 40.000 50.000 0

A Phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành 21.630 21.630 0 0 0

I Phân bổ trả nợ các dự án đã được phê duyệt
quyết toán (Đợt 1) 4.613 4.613 Phụ lục số

3.1

II Phân bổ trả nợ các dự án đã được phê duyệt
quyết toán (Đợt 2) 5.854 5.854 Phụ lục số

3.2

II Phân bổ sau khi quyết toán hoàn thành dự án
trong năm kế hoạch 11.163 11.163

B
Đối ứng thực hiện:  Chương trình MTQG về
xây  dựng  Nông  thôn  mới;  Đề  án  Hỗ  trợ  xi
măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh

27.124 20.338 0 6.243 542 11.551 20.000 20.000 0 0 0

1 Thực  hiện  Chương  trình  MTQG  về  xây  dựng
Nông thôn mới 27.124 20.338 6.243 542 11.551 2.524 2.524 0 Phụ lục số

3.3

2 Dự kiến đối ứng đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn
2021 - 2025 của Tỉnh 17.476 17.476

C Phân bổ dự án chuyển tiếp trong năm 2024 2.481.558 0 615.000 1.866.558 0 76.201.447 280.100 45.000 145.100 40.000 50.000

I Lĩnh vực giao thông 699.978 0 170.000 529.978 0 135.575 59.900 0 44.900 0 15.000

1 Đường  Nguyễn  Hữu  Cảnh,  thành  phố  Quảng
Ngãi 2022-2025 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
1539/QĐ-UBND

18/4/2022 70.000 70.000 3.339 7.000 7.000

2
Đường  Trương  Quang  Cận  thành  phố  Quảng
Ngãi  (đoạn  từ  đường  Lê  Đại  Hành  đến  đường
Lương Thế Vinh)

2014-2024 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

3187/QĐ-UBND
07/08/2014

592/QĐ-UBND
17/02/2023

5869/QĐ-UBND
29/11/2023

12.463 12.463 10.422 100 100

3 Đường Nguyễn Tự Tân (đoạn từ đường Trương
Định đến đường Trần Thái Tông) 2016-2024 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ

1740/QĐ-UBND
19/4/2023

1632/QĐ-UBND
02/11/2023

14.029 14.029 5.155 100 100
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4 Đường  Nguyễn  Cư  Trinh  và  đoạn  nối  dài  từ
đường Mạc Đĩnh Chi tới đường Phan Bội Châu 2020-2024 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ

1546/QĐ-UBND
16/6/2020

584/QĐ-UBND
16/02/2023

5856/QĐ-UBND
28/11/2023

10.471 10.471 7.351 100 100

5 Đường  Trần  Quý  Hai  (đoạn  từ  đường  Ngô  Sỹ
Liên đến đường Hùng Vương) 2016-2024 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ

7324/QĐ-UBND
26/10/2016

586/QĐ-UBND
16/02/2023

5928/QĐ-UBND
29/11/2023

20.674 20.674 12.027 100 100

6
Đường  Lê  Thánh  Tôn,  thành  phố  Quảng  Ngãi
(đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã tư Ba
La)

2013-2022 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

1536/QĐ-UBND
19/8/2016

844/QĐ-UBND
11/6/2021

121.041 121.041 41.512 2.000 2.000

7 Mở  rộng  nút  giao  thông  ngã  5  cũ,  thành  phố
Quảng Ngãi 2022-2025 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
521/QĐ-UBND

18/02/2022 95.000 70.000 25.000 12.558 12.000 2.000 10.000

8 Tuyến đường nối từ đường Trần Anh Tông đến
KDC 623C Nghĩa Dũng 2023-2025 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
5952/QĐ-UBND

10/11/2022 45.000 45.000 225 7.000 7.000

9 Nâng cấp, chỉnh trang các trục đường chính trên
địa bàn thành phố 2022-2025 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
7526/QĐ-UBND

12/12/2022 100.000 100.000 42.050 15.500 15.500

10
Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, thành phố Quảng
Ngãi (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến
đường Quang Trung)

2022-2024 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

6699/QĐ-UBND
25/11/2022 65.000 50.000 15.000 499 6.000 1.000 5.000

11 Nâng  cấp,  chỉnh  trang  trục  đường  Phạm  Văn
Đồng và Quảng trường thành phố 2023-2026 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
4860/QĐ-UBND

16/10/2023 146.300 50.000 96.300 437 10.000 10.000

II Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi 3.917 0 0 3.917 0 1.430 1.500 0 1.500 0 0

12 Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn
xã Tịnh Khê 2022-2023 UBND xã Tịnh

Khê
7369/QĐ-UBND

05/12/2022 3.917 3.917 1.430 1.500 1.500

III Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 427.801 0 0 427.801 0 34.989 89.100 45.000 14.100 30.000 0

13 Đầu tư, nâng cấp các Trường THCS trên địa bàn
thành phố 2022-2025 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
7604/QĐ-UBND

13/12/2022 231.746 231.746 1.639 35.000 15.000 5.000 15.000

14 Đầu tư,  nâng cấp  các  Trường TH trên  địa  bàn
thành phố 2023-2025 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
1958/QĐ-UBND

28/4/2023 140.372 140.372 2.249 37.600 15.000 7.600 15.000

15 Xây dựng Trường TH&THCS Nghĩa Phú 2022-2025 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

698/QĐ-UBND
04/3/2022 49.500 49.500 26.901 15.000 15.000

STT Danh mục dự án
Thời gian
thực hiện

dự án

Đầu mối giao
 kế hoạch

Quyết định phê duyệt dự án

Vốn đã giải
ngân từ

khởi công
đến hết kế
hoạch năm

2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đề xuất điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú
Số Quyết định Tổng mức

đầu tư

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó

NS TW /
TPCP NS tỉnh NS TP

NS xã,
phường +
huy động

Nguồn
phân cấp

Nguồn
thu tiền

đất

Nguồn thu
từ sắp xếp
lại, xử lý
nhà, đất
thuộc sở
hữu nhà

nước

Nguồn
ngân sách

tỉnh bổ
sung có

mục tiêu

Vốn kéo
dài năm

2023 sang
năm 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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16
Xây dựng tường rào cổng ngõ, bê tông sân nền,
08 phòng hiệu bộ và chức năng Trường THCS
Tịnh Kỳ

2015-2024 UBND xã Tịnh
Kỳ

4683/QĐ-UBND
30/10/2014

6556/QĐ-UBND
22/11/2022

6.183 6.183 4.200 1.500 1.500

IV Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao 19.740 0 0 19.740 0 500 3.000 0 3.000 0 0

17 Đầu tư trung tâm Văn hóa - Thể thao xã phường
trên địa bàn thành phố 2023-2025 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
3962/QĐ-UBND

05/9/2023 19.740 19.740 500 3.000 3.000

V Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý Nhà
nước, Đảng, Đoàn thể 785.000 0 375.000 410.000 0 3.153 46.500 0 11.500 10.000 25.000

18 Khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi 2023-2026 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

4632/QĐ-UBND
04/10/2023 780.000 375.000 405.000 0 45.000 10.000 10.000 25.000

19 Xây dựng mới nhà làm việc UBND xã Tịnh Kỳ
(giai đoạn 1) 2016-2023 UBND xã Tịnh

Kỳ

4329/QĐ-UBND
30/10/2015

6537/QĐ-UBND
18/11/2022

5.000 5.000 3.153 1.500 1.500

VI Lĩnh vực bảo đảm xã hội 545.122 0 70.000 475.122 0 76.025.800 80.100 0 70.100 0 10.000

* An ninh - Quốc phòng 17.100 0 0 17.100 0 9.169 4.500 0 4.500 0 0

20 Xây dựng nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự các
xã phường trên địa bàn thành phố 2023-2025 BCH quân sự

thành phố
3142/QĐ-UBND

06/7/2023 10.000 10.000 6.619 2.500 2.500

21 Hoàn chỉnh các hạng mục doanh trại BCH quân
sự thành phố 2023-2024 BCH quân sự

thành phố
4636/QĐ-UBND

05/10/2023 7.100 7.100 2.550 2.000 2.000

* Công trình công cộng 109.000 0 50.000 59.000 0 36.033 8.000 0 8.000 0 0

22
Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công
cộng các tuyến đường và thôn hẻm phố trên địa
bàn thành phố

2023-2026 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

4372/QĐ-UBND
27/9/2023 80.000 50.000 30.000 31.944 5.000 5.000

23 Đầu tư các vườn hoa, cây xanh trên địa bàn thành
phố Quảng Ngãi 2022-2024 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
7359/QĐ-UBND

05/12/2022 29.000 29.000 4.089 3.000 3.000

* Phát triển quỹ đất 419.022 0 20.000 399.022 0 75.980.598 67.600 0 57.600 0 10.000

24 Hạ tầng và Khu dân cư An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ 2023-2024 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

7861/QĐ-UBND
19/12/2022 11.500 11.500 487 2.000 2.000

25 Khu dân cư thôn Tân An, Nghĩa An 2023-2024 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

7375/QĐ-UBND
05/12/2022 8.000 8.000 3.256 2.000 2.000

STT Danh mục dự án
Thời gian
thực hiện

dự án

Đầu mối giao
 kế hoạch

Quyết định phê duyệt dự án

Vốn đã giải
ngân từ

khởi công
đến hết kế
hoạch năm

2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đề xuất điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú
Số Quyết định Tổng mức

đầu tư

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó
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TPCP NS tỉnh NS TP

NS xã,
phường +
huy động

Nguồn
phân cấp

Nguồn
thu tiền

đất

Nguồn thu
từ sắp xếp
lại, xử lý
nhà, đất
thuộc sở
hữu nhà

nước

Nguồn
ngân sách

tỉnh bổ
sung có

mục tiêu

Vốn kéo
dài năm

2023 sang
năm 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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26 Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị tại phường
Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi 2023-2026 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
3146/QĐ-UBND

06/7/2023 132.523 132.523 1.139 5.000 5.000

27 Khu  dân  cư  phục  vụ  tái  định  cư  trên  địa  bàn
thành phố Quảng Ngãi - 0,8ha 2023-2025 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
4637/QĐ-UBND

05/10/2023 10.663 10.663 495 5.000 5.000

28

Khu đô thị - Dịch vụ Mỹ Khê (Hạng mục đầu tư:
GPMB, XD mới đường ven biển, XD mới đường
nội bộ, vỉa hè, cây xanh, thoát nước mưa và san
gạt thu dọn mặt bằng)

2023-2025 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

4055/QĐ-UBND
12/9/2023 32.284 20.000 12.284 8 15.000 5.000 10.000

29 Khu dân cư phía Nam đường Trần Văn Trà 2023-2026 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

3365/QĐ-UBND
21/7/2023 70.386 70.386 493 36.000 36.000

30 Khu dân cư đường Trần Khánh Dư phục vụ tái
định cư dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc 2013-2024 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ

3521/QĐ-UBND
24/9/2013

549/QĐ-UBND
23/02/2022

6060/QĐ-UBND
06/12/2023

44.397 44.397 28.673 100 100

31 Cải  tạo  chỉnh trang hạ  tầng kỹ thuật  Khu Quy
hoạch điều chỉnh dân cư Gò Đại 2020-2023 UBND phường

Nghĩa Chánh

7260/QĐ-UBND
30/10/2019

5441/QĐ-UBND
07/9/2022

3.500 3.500 181 1.500 1.500

32 Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá, phường
Lê Hồng Phong 2010-2024 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ

5179/QĐ-UBND
31/12/2020

8270/QĐ-UBND
31/12/2022

5997/QĐ-UBND
30/11/2023

105.769 105.769 75.945.867 1.000 1.000

D Phân bổ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trong
năm 2024 13.352 0 2.082 11.270 0 3.564 6.000 0 6.000 0 0

I Dự án chuyển tiếp 13.352 0 2.082 11.270 0 3.564 6.000 0 6.000 0 0

1 Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn
2021-2030 thành phố Quảng Ngãi

Phòng TNMT
TP 6.568 6.568 0 4.000 4.000

2 Quy hoạch  phân  khu  đô  thị  1/2000  phía  Đông
Bắc thành phố Quảng Ngãi Phòng QLĐT TP 2777/QĐ-UBND

14/6/2023 6.784 2.082 4.702 3.564 2.000 2.000

E Phân bổ chuẩn bị đầu tư trong năm 2024 4.000 0 4.000 0 0 Phụ lục số
3.5

STT Danh mục dự án
Thời gian
thực hiện

dự án

Đầu mối giao
 kế hoạch
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Vốn đã giải
ngân từ

khởi công
đến hết kế
hoạch năm

2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đề xuất điều chỉnh, bổ sung
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G Phân bổ dự án khởi công mới năm 2024 111.500 0 0 111.500 0 1.300 39.900 0 39.900 0 0

G.1 Phân bổ vốn thực hiện dự án (Đợt 1 - 2024) 30.114 0 0 30.114 0 640 15.300 0 15.300 0 0

I Lĩnh vực giao thông + thoát nước 2.800 0 0 2.800 0 50 1.400 0 1.400 0 0

1 BTXM các tuyến đường giao thông nông thôn và
hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Tịnh Thiện 2024 UBND xã Tịnh

Thiện
4040/QĐ-UBND

11/9/2023 2.800 2.800 50 1.400 1.400

II Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi 2.734 0 0 2.734 0 50 1.600 0 1.600 0 0

2 Kiên cố hóa kênh N6-18, xã Nghĩa Dũng 2023-2024 UBND xã Nghĩa
Dũng

4463/QĐ-UBND
02/10/2023 1.556 1.556 50 900 900

3 Kiên cố hóa kênh xứ đồng Gò Mao TDP Quyết
Thắng 2023-2024

UBND phường
Trương Quang

Trọng

4722/QĐ-UBND
11/10/2023 667 667 0 400 400

4 Kiên  cố  hóa  tuyến  kênh  B8-12  đi  Trương  Hỏi
(Ngõ Trực) xã Tịnh Long 2023-2024 UBND xã Tịnh

Long
4305/QĐ-UBND

25/9/2023 511 511 0 300 300

III Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao 12.480 0 0 12.480 0 490 7.300 0 7.300 0 0

5 Sửa chữa,  cải  tạo  các  Điểm sinh  hoạt  văn  hóa
trên địa bàn phường Quảng Phú 2023-2024 UBND phường

Quảng Phú
4341/QĐ-UBND

25/9/2023 1.500 1.500 50 900 900

6 Nâng cấp nhà văn hóa thôn của xã Nghĩa Dũng 2023-2024 UBND xã Nghĩa
Dũng

4958/QĐ-UBND
17/10/2023 800 800 41 450 450

7 Nâng cấp, sửa chữa các điểm sinh hoạt, nhà văn
hóa thôn, xã Tịnh Thiện 2023-2024 UBND xã Tịnh

Thiện
4577/QĐ-UBND

03/10/2023 1.000 1.000 50 600 600

8 Nâng cấp, sửa chữa các điểm sinh hoạt văn hóa,
nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Tịnh Kỳ 2023-2024 UBND xã Tịnh

Kỳ
4732/QĐ-UBND

13/10/2023 480 480 28 300 300

9 Xây dựng mới nhà văn hóa tổ 10 2023-2024 UBND phường
Trần Phú

5293/QĐ-UBND
01/11/2023 700 700 38 400 400

10 Sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa thôn trên địa
bàn xã Tịnh Ấn Tây 2023-2024 UBND xã Tịnh

Ấn Tây
5520/QĐ-UBND

08/11/2023 800 800 40 450 450

11 Sửa chữa, nâng cấp các Nhà sinh hoạt văn hóa
thôn trên địa bàn xã  Tịnh An 2023-2024 UBND xã Tịnh

An
5462/QĐ-UBND

03/11/2023 800 800 43 450 450

12 Cải tạo, sửa chữa các điểm sinh hoạt văn hóa trên
địa bàn phường Lê Hồng Phong 2023-2024 UBND phường

Lê Hồng Phong
5500/QĐ-UBND

06/11/2023 1.400 1.400 50 800 800

13 Sửa chữa, nâng cấp các Điểm sinh hoạt văn hóa
trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo 2024 UBND phường

Trần Hưng Đạo
3963/QĐ-UBND

05/9/2023 1.200 1.200 50 700 700

STT Danh mục dự án
Thời gian
thực hiện
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Đầu mối giao
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Vốn đã giải
ngân từ

khởi công
đến hết kế
hoạch năm
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Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đề xuất điều chỉnh, bổ sung
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14 Nâng cấp, sửa chữa các Điểm sinh hoạt văn hóa
trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm 2023-2024 UBND phường

Nguyễn Nghiêm
3616/QĐ-UBND

11/8/2023 1.000 1.000 50 600 600

15 Nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa thôn trên địa
bàn xã Tịnh Long 2023-2024 UBND xã Tịnh

Long
4069/QĐ-UBND

14/9/2023 500 500 0 300 300

16 Xây mới  điểm sinh  hoạt  văn  hóa  TDP Trường
Thọ Tây A 2023-2025

UBND phường
Trương Quang

Trọng

6037/QĐ-UBND
05/12/2023 700 700 0 400 400

17 Nâng cấp, sửa chữa các Điểm sinh hoạt văn hóa
trên địa bàn phường Chánh Lộ 2023-2025 UBND phường

Chánh Lộ
4014/QĐ-UBND

06/9/2023 1.600 1.600 50 950 950

IV Lĩnh vực bảo đảm xã hội 12.100 0 0 12.100 0 50 5.000 0 5.000 0 0

* Công trình công cộng 12.100 0 0 12.100 0 50 5.000 0 5.000 0 0

18 Đầu tư hạ tầng tại  khu đất quy hoạch XD Chợ
Thu Lộ, phường Trần Phú 2023-2025 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
4868/QĐ-UBND

16/10/2023 12.100 12.100 50 5.000 5.000

G.2 Phân  bổ  thực  hiện  khởi  công  mới  (đợt  2  -
2024) 81.386 0 0 81.386 0 660 17.600 0 17.600 0 0 Phụ lục số

3.6

G.3 Phân bổ khi đảm bảo điều kiện 7.000 0 7.000

STT Danh mục dự án
Thời gian
thực hiện

dự án

Đầu mối giao
 kế hoạch

Quyết định phê duyệt dự án

Vốn đã giải
ngân từ

khởi công
đến hết kế
hoạch năm
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Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đề xuất điều chỉnh, bổ sung
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KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH - ĐỢT 1

NGUỒN VỐN: NGUỒN PHÂN CẤP
(Kèm theo Tờ trình số                   /TTr-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố)

ĐVT: triệu đồng

Số TT Nội dung

Địa điểm
mở tài
khoản

của dự án

Chủ đầu tư Mã số dự
án

Mã
ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Năng
lực

thiết
kế

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định phê duyệt quyết toán (*) Kế hoạch
vốn đầu tư
trung hạn
2016-2020

Vốn đã
thanh toán

(NSTP)

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi chúSố, ngày,
tháng,
năm

Giá trị phê duyệt quyết toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số
Trong đó:
Phần vốn

NSNN

Thu hồi
vốn đã ứng

trước

Trả nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TỔNG SỐ 35.113 35.113 0 25.755 4.612,800 0,000 4.612,800

A THẨM QUYỀN UBND THÀNH PHỐ PHÊ
DUYỆT QUYẾT TOÁN 27.112 27.112 0 23.994 4.447,800 0,000 4.447,800

1 Nâng cấp Trung tâm văn hóa xã Nghĩa Dõng KBNN UBND xã
Nghĩa Dõng 7967938 161 23/8/2022

07/12/2022
5778

21/11/2023 474 474 400 74,100 74,100

2
Xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời trên địa bàn
thành phố tại bãi rác Đồng Nà theo lệnh khẩn
cấp

KBNN
BQLDA
ĐTXD &
PTQĐ TP

7717048 12/7/2018
13/01/2022

6085
08/12/2023 5.476 5.476 4.619 2.216,700 2.216,700

3
Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Nghiêm (đoạn
từ đường Nguyễn Du đến đường Quang
Trung)

KBNN
BQLDA
ĐTXD &
PTQĐ TP

7833648 292 20/12/2020
14/7/2023

6047
06/12/2023 8.307 8.307 7.906 401,300 401,300

4
Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường BTXM
và hệ thống thoát nước trên địa bàn phường
Trương Quang Trọng

KBNN
UBND phường
Trương Quang

Trọng
7963776 292 31/8/2022

17/7/2023
6073

07/12/2023 1.644 1.644 1.580 33,000 33,000

Năm 2023,
NSTP bố trí

430 triệu
đồng

5
BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Tịnh
Thiện và tuyến đường Hàng Gia -Vĩnh Tuy xã
Tịnh Ấn Đông

KBNN
BQLDA
ĐTXD &
PTQĐ TP

7836713 292 27/10/2020
18/5/2023

5198
26/10/2023 11.212 11.212 9.489 1.722,700 1.722,700

B THẨM QUYỀN DO UBND XÃ PHƯỜNG
PHÊ DUYỆT 8.000 8.000 0 1.762 165,000 0,000 165,000

1 Nâng cấp sân nền Trường Mầm non (cơ sở
1) KBNN BQLXD NTM

xã Tịnh Kỳ 7995978 071 16/12/2022
13/10/2023

220
02/11/2023 672 672 48 7,000 7,000

Năm 2023
bố trí 114
triệu đồng

2

Nâng cấp tuyến đường BTXM và hệ thống
thoát nước tuyến đường nhà ông Phạm Thám
đi cây dầu thôn An Vĩnh (đoạn nhà bà Bùi Thị
Thuyền đến nhà ông Nguyễn Thư)

KBNN BQLXD NTM
xã Tịnh Kỳ 7995976 292 14/12/2022

12/10/2023
217

02/11/2023 519 519 55 3,500 3,500
Năm 2023
bố trí 90

triệu đồng

3 Nâng cấp tuyến đường BTXM tuyến nhà ông
Võ Sáo đi ra biển, thôn An Kỳ KBNN BQLXD NTM

xã Tịnh Kỳ 7995980 292 16/12/2022
21/9/2023

218
02/11/2023 508 508 26 1,500 1,500

Năm 2023
bố trí 90

triệu đồng

4

BTXM các tuyến đường trên địa bàn thôn Kỳ
Xuyên Tuyến 1: Tuyến từ nhà ông Phan
Thanh Hải đến nhà ông Sang;
Tuyến 2: Tuyến từ nhà ông Võ Thuận đến nhà
ông Dương Thanh Nhàn

KBNN BQLXD NTM
xã Tịnh Kỳ 7995971 292 16/12/2022

03/10/2023
202

17/10/2023 952 952 106 10,400 10,400
Năm 2023
bố trí 161
triệu đồng

5 BTXM tuyến đường từ nhà ông Trần Quốc
Duy đi nhà ông Nguyễn Danh KBNN BQLXD NTM

xã Tịnh Kỳ 7995972 292 14/12/2022
20/9/2023

204
17/10/2023 360 360 40 0,900 0,900

Năm 2023
bố trí 64

triệu đồng
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6 Nâng cấp các tuyến đường BTXM từ ngã ba
UBND xã đến nhà ông Dương Văn Lẫm KBNN BQLXD NTM

xã Tịnh Kỳ 7995977 292 16/12/2022
03/10/2023

201
17/10/2023 812 812 58 3,300 3,300

Năm 2023
bố trí 143
triệu đồng

7

Nâng cấp tuyến đường BTXM trên địa bàn
thôn An Vĩnh
Tuyến 1: Từ nhà ông Nguyễn Tấn Thống đi ra
biển;
Tuyến 2: Nhà ông Kỳ đến nhà ông Kiểm

KBNN BQLXD NTM
xã Tịnh Kỳ 7995970 292 14/12/2022

20/9/2023
203

17/10/2023 434 434 35 5,200 5,200
Năm 2023
bố trí 73

triệu đồng

8

Nâng cấp các tuyến đường BTXM trên địa
bàn thôn An Kỳ
Tuyến 1: Nhà ông Phạm Nuôi đến nhà bà Quá
Tuyến 2: Tuyến nhà bà Sau đến nhà ông Lý
Hối

KBNN BQLXD NTM
xã Tịnh Kỳ 7995981 292 14/12/2022

20/9/2023
206

17/10/2023 579 579 22 0,300 0,300
Năm 2023
bố trí 104
triệu đồng

9
17 tuyến đường GTNT xã Tịnh Kỳ theo cơ

chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh năm
2022

KBNN BQLXD NTM
xã Tịnh Kỳ 7998664 292 12/12/2022

08/6/2023
207

17/10/2023 1.146 1.146 750 38,400 38,400

10 Cải tạo khuôn viên nhà văn hóa thôn An Kỳ KBNN BQLXD NTM
xã Tịnh Kỳ 7995974 161 15/12/2022

09/10/2023
200

16/10/2023 626 626 131 11,300 11,300
Năm 2023
bố trí 164
triệu đồng

11
BTXM tuyến đường từ Trần Văn Trà - ngõ

Phạm Hải (đoạn Vườn Hoang - ngõ Bà
Thành)

KBNN BQLXD NTM
xã Tịnh An 7993748 292 06/12/2022

30/12/2022
104

12/5/2023 574 574 15 9,400 9,400
Năm 2023,

bố trí 94
triệu đồng

12 06 tuyến đường theo cơ chế hỗ trợ 100% xi
măng của UBND tỉnh năm 2022 KBNN BQLXD NTM

xã Tịnh An 7998657 292 20/12/2022
15/01/2023

103
12/5/2023 818 818 475 73,800 73,800

Số TT Nội dung

Địa điểm
mở tài
khoản

của dự án

Chủ đầu tư Mã số dự
án

Mã
ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Năng
lực

thiết
kế

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định phê duyệt quyết toán (*) Kế hoạch
vốn đầu tư
trung hạn
2016-2020

Vốn đã
thanh toán

(NSTP)

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi chúSố, ngày,
tháng,
năm

Giá trị phê duyệt quyết toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số
Trong đó:
Phần vốn

NSNN

Thu hồi
vốn đã ứng

trước

Trả nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Phụ lục số 3.2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH - ĐỢT 2
NGUỒN VỐN: TỪ NGUỒN PHÂN CẤP - NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
(Kèm theo Tờ trình số                   /TTr-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố)

ĐVT: nghìn đồng

Số
TT Nội dung Địa điểm

xây dựng

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Chủ đầu tư Mã số dự
án

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Năng
lực

thiết
kế

Thời gian
khởi công và
hoàn thành

Quyết định phê duyệt quyết toán (*)

Vốn đã thanh
toán từ khởi công
đến hết năm trước

(NSTP)

Kế hoạch đầu tư năm 2024

Ghi chúSố, ngày, tháng,
năm

Giá trị phê duyệt quyết toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số
Trong đó: Phần

vốn NSNN
(NSTP)

Thu hồi
vốn đã

ứng trước
Trả nợ XDCB

TỔNG SỐ 90.694.055,362 48.225.380,523 42.371.165,187 5.854.238,000 5.854.238,000

A THẨM QUYỀN UBND THÀNH PHỐ
PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN 34.423.988,867 34.367.588,867 31.225.647,747 3.141.943,000 3.141.943,000

1
BTXM các tuyến đường, thoát nước tình
thế và xây dựng cầu bản trên địa bàn xã
Tịnh Châu

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

UBND xã Tịnh Châu 7975806 280-292 07/10/2022
08/5/2023

4080/QĐ-UBND
15/9/2023 2.593.553,000 2.593.553,000 2.229.104,000 364.449,000 364.449,000

2 BTXM + TNTT các tuyến đường nhánh
hẻm 55 Trường Chinh, phường Chánh Lộ

P. Chánh
Lộ

KBNN
Quảng
Ngãi

UBND phường
Chánh Lộ 8006682 280-292 04/5/2023-

23/11/2023
397/QĐ-UBND

 05/02/2024 1.842.650,921 1.842.650,921 1.742.954,465 99.697,000 99.697,000

3 Kiên  cố  hóa  03  tuyến  kênh mương trên
địa bàn xã Tịnh An

Xã Tịnh
An

KBNN
Quảng
Ngãi

UBND xã Tịnh An 7997239 283 17/3/2023
03/11/2023

280/QĐ-UBND
31/01/2024 689.300,000 632.900,000 607.000,000 25.900,000 25.900,000

4

Mở rộng diện tích bãi chôn lấp xử lý rác
thải sinh hoạt tạm thời trên địa bàn thành
phố tại  bãi  rác Đồng Nà, xã Tịnh Thiện
(diện tích 8.417m2)

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLDA
ĐTXD&PTQĐ TP 7822813 312 03/01/2020

13/01/2022
194/QĐ-UBND

22/01/2024 6.007.172,000 6.007.172,000 4.567.000,000 1.440.172,000 1.440.172,000

5

Xây dựng nhà bia ghi công trạng, lát gạch
khuôn viên và biển chỉ dẫn đường vàoDi
tích  lịch  sử  Nhà  lao  Quảng  Ngãi  thời
Pháp thuộc

p.Trần
Hưng Đạo

KBNN
Quảng
Ngãi

UBND phường Trần
Hưng Đạo 7879252 31/12/2020 -

28/6/2021
154/QĐ-UBND

17/01/2024 247.930,000 247.930,000 246.706,000 1.224,000 1.224,000

6 Giải quyết 09 điểm đen của các dự án trên
địa bàn thành phố

TP Quảng
Ngãi

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLDA
ĐTXD&PTQĐ TP 7365562 292 12/11/2012

19/4/023
67/QĐ-UBND

10/01/2024 8.460.416,500 8.460.416,500 8.277.089,500 183.327,000 183.327,000

7 BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã
Tịnh Hòa

xã Tịnh
Hoà

KBNN
Quảng
Ngãi

UBND xã Tịnh Hoà 7965329 292 06/10/2022-
07/9/2023

158/QĐ-UBND
17/01/2024 2.785.002,600 2.785.002,600 2.631.770,300 153.233,000 153.233,000

8 Quy  hoạch  phân  khu  tỷ  lệ  1/2000  phần
còn lại phía Bắc thành phố Quảng Ngãi

TP Quảng
Ngãi

KBNN
Quảng
Ngãi

Phòng QLĐT 7913190 332 2021-2023 8046/QĐ-UBND
29/12/2023 11.797.963,846 11.797.963,846 10.924.023,482 873.941,000 873.941,000

B THẨM QUYỀN UBND XÃ, PHƯỜNG
PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN 56.270.066,495 13.857.791,656 11.145.517,440 2.712.295,000 2.712.295,000

* Dự án NTM năm 2022

1 BTXM  nôi  đồng  Đồng  Núi  Xinh-Gò
Thành, xã Tịnh Châu

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Châu 7989200 292 06/12/2022

18/9/2023
146/QĐ-UBND

6/11/2023 665.846,000 119.852,280 110.000,000 9.853,000 9.853,000

2 Công trình BTXM nội đồng Bãi Hão-Gốc
Sộp, xã Tịnh Châu

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Châu 7989202 292 05/12/2022

17/10/2023
148/QĐ-UBND

6/11/2023 783.366,000 141.005,880 132.000,000 9.006,000 9.006,000

3 BTXM nội đồng Đặng Đình Nhơn-Phùng
Văn, xã Tịnh Châu

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Châu 7989205 292 06/12/2022

18/9/2023
147/QĐ-UBND

06/11/2023 596.079,000 107.294,220 98.000,000 9.295,000 9.295,000

4 Mương thoát Ngã tư Kim Lộc-Cống cồn
xã Tịnh Châu

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Châu 7989203 292 07/02/2023

17/08/2023
144/QĐ-UBND

06/11/2023 1.341.001,000 241.380,180 224.000,000 17.381,000 17.381,000
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5

Đầu  tư  lắp  đặt  các  TDTT  ngoài  trời  ở
điểm công cộng (khu vực Cầu săt,  điểm
sinh  hoạt  Phú  Mỹ,  điểm  sinh  hoạt  Sa
Kiều,  điểm sinh  hoạt  Lệ  Thủy)  xã  Tịnh
Châu

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Châu 7989199 221 06/12/2022

31/8/2023
149/QĐ-UBND

9/11/2023 441.684,000 123.671,520 112.000,000 11.672,000 11.672,000

6 BTXM  Tuyến  ĐH  530-  Giáp  BTXM
Nguyễn Đắc Phong, Tịnh Thiện- Gò Lim

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Châu 7989201 292 06/12/2022

15/9/2023
145/QĐ-UBND

06/11/2023 697.878,000 125.618,040 115.000,000 10.619,000 10.619,000

7 Sân Giáo dục thể chất Trường Tiểu học,
THCS Trần Quý Hai Tịnh Châu

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Châu 7991687 072 05/12/2022

30/8/2023
150/QĐ-UBND

09/11/2023 493.021,000 88.743,780 81.000,000 7.744,000 7.744,000

8 BTXM  Tuyến  Trương  Cảnh-  Động
Thành

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Châu 7989206 292 06/12/2022

30/9/2023
151/QĐ-UBND

09/11/2023 993.315,000 178.796,700 166.000,000 12.797,000 12.797,000

9 BTXM đi  Lệ Thủy-  Bờ Sông Sử-  Kênh
chìm

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Châu 7989204 292 31/12/2022

30/9/2023
152/QĐ-UBND

09/11/2023 394.350,000 70.983,000 67.000,000 3.983,000 3.983,000

10  Nâng cấp tường rào, xây dựng mới Khán
đài Sân Vận động xã

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Châu 7989198 221 04/02/2023

09/12/2023
179/QĐ-UBND

22/12/2023 1.668.704,000 467.237,120 454.000,000 13.238,000 13.238,000

11
Lát  vỉa  hè,  boocduya  trục  đường  chính
của xã (Đoạn từ Trạm Y tế xã đến Trường
Trần Văn Trà)

xã Tịnh
Long

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Long 8000188 292 12/12/2022

14/7/2023
181/QĐ-UBND

25/9/2023 1.075.111,000 408.542,000 408.000,000 542,000 542,000

12 Nâng  cấp  nền,  mái  che  hàng  tươi  sống
Chợ Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Thiện 7994535 321 02/12/2022

31/10/2023
259/QĐ-UBND

29/12/2023 651.793,000 182.502,040 166.000,000 16.503,000 16.503,000

13
Tuyến  Phạm  Quân  đi  ông  Nhì  (Hàm
Long) - tuyến ông Tám đi Phạm Liên (Hổ
Tiếu)

xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Nghĩa
Hà 7993750 292 15/12/2022

16/01/2023
169/QĐ-UBND

13/9/2023 562.523,000 101.254,000 94.000,000 7.254,000 7.254,000

14
BTXM tuyến từ ngã 3 nhà ông Thanh đi
nhà ông Phạm Một, rẻ nhà ông Cừ và nhà
ông Cần

xã Tịnh
Hoà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Hoà 7989131 292 08/12/2022

03/02/2023
120/QĐ-UBND

30/8/2023 568.184,000 102.273,000 94.000,000 8.273,000 8.273,000

15
Đường BTXM thôn Tân An (Tuyến 1: Võ
Thị  Cắt  giáp  BTXM biển;  Tuyến 2:  Đỗ
Thị Mỹ giáp BTXM biển)

xã Nghĩa
An

KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Nghĩa
An 7989804 292 05/11/2022

08/8/2023
214/QĐ-UBND

08/9/2023 573.811,000 103.285,980 94.000,000 9.286,000 9.286,000

16
Cảnh quan môi  trường nông thôn,  Hạng
mục:  Lắp  đặt  thiết  bị  thể  dục  thể  thao
ngoài trời các nhà văn hóa thôn

xã Tịnh Kỳ
KBNN
Quảng
Ngãi

BQLNTM xã Tịnh
Kỳ 7995975 221 14/12/2022

14/10/2023
225/QĐ-UBND

15/11/2023 767.003,000 217.760,840 202.000,000 15.761,000 15.761,000

* Dự án NTM năm 2023 0,000

1 BTXM tuyến từ nhà ông Đỗ Đình Chính
đi đường bê tông Phạm Sáu

xã Tịnh
Hoà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMT
QGXDNTM xã Tịnh

Hoà
8026713 292 27/6/2023

28/7/2023
211/QĐ-UBND

20/12/2023 286.194,000 51.515,000 44.867,000 6.648,000 6.648,000

2 BTXM tuyến đường từ kênh B10 đi Ngõ
Lập

xã Tịnh
Hoà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMT
QGXDNTM xã Tịnh

Hoà
8026711 292 27/6/2023

27/7/2023
212/QĐ-UBND

20/12/2023 316.028,000 56.885,000 50.572,000 6.313,000 6.313,000

3 BTXM tuyến từ nhà bà Nguyễn Thị Bông
đến nhà ông Dương Luận

xã Tịnh
Hoà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMT
QGXDNTM xã Tịnh

Hoà
8027973 292 27/6/2023

26/7/2023
210/QĐ-UBND

20/12/2023 173.186,000 31.173,000 28.572,000 2.601,000 2.601,000

4 BTXM tuyến đường từ nhà Hồ Vàng đi
nhà bà Nguyễn Thị Bé

xã Tịnh
Hoà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMT
QGXDNTM xã Tịnh

Hoà
8026712 292 27/6/2023

31/7/2023
209/QĐ-UBND

20/12/2023 311.476,000 56.066,000 51.033,000 5.033,000 5.033,000

Số
TT Nội dung Địa điểm

xây dựng

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Chủ đầu tư Mã số dự
án

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Năng
lực

thiết
kế

Thời gian
khởi công và
hoàn thành

Quyết định phê duyệt quyết toán (*)

Vốn đã thanh
toán từ khởi công
đến hết năm trước

(NSTP)

Kế hoạch đầu tư năm 2024

Ghi chúSố, ngày, tháng,
năm

Giá trị phê duyệt quyết toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số
Trong đó: Phần

vốn NSNN
(NSTP)

Thu hồi
vốn đã

ứng trước
Trả nợ XDCB
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5
BTXM  tuyến  Ông  Hồng  đi  Ông  Tạo
(thôn Hội  An)  và  tuyến Đặng Chung đi
Đặng Từ (thôn Hiền Lương)

xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 8034448 292 04/7/2023

30/8/2023
29/QĐ-UBND
26/01/2024 743.806,000 133.885,000 126.000,000 7.885,000 7.885,000

6
Nâng cấp tuyến đường từ nhà Ông Dương
Văn Thọ đến nhà ông Dương Văn Liên,
hạng mục: Mặt đường

xã Tịnh Kỳ
KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Kỳ 8033174 292 05/7/2023–

13/12/2023
263/QĐ-UBND

29/12/2023 311.740,000 56.113,000 52.000,000 4.113,000 4.113,000

7 BTXM tuyến Nhà ông Phụng đi ra Biển,
hạng mục: Nền + Mặt đường xã Tịnh Kỳ

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Kỳ 8033173 292 05/7/2023–

13/12/2023
262/QĐ-UBND

29/12/2023 107.067,000 19.273,000 18.000,000 1.273,000 1.273,000

8
Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Đảng
đi ra Biển, hạng mục: Mặt đường + thoát
nước

xã Tịnh Kỳ
KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Kỳ 8033176 292 05/7/2023–

13/12/2023
264/QĐ-UBND

29/12/2023 321.266,000 57.828,000 54.000,000 3.828,000 3.828,000

9 Xây dựng khu công viên cây xanh xã Tịnh Kỳ
KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Kỳ 8033175 312 27/6/2023-

19/12/2023
258/QĐ-UBND

29/12/2024 972.585,000 369.582,000 342.000,000 27.582,000 27.582,000

10 BTXM  tuyến  nhà  Võ  Đình  Linh  đi
Nguyễn Văn Lợi

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 8034439 292 15/7/2023

16/11/2023
160/QĐ-UBND

29/12/2023 735.694,000 132.424,920 121.000,000 11.425,000 11.425,000

11 BTXM  tuyến  nhà  Trương  Mễ  đi  Phạm
Hùng

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 8034440 292 01/7/2023

16/11/2023
161/QĐ-UBND

29/12/2023 392.085,000 70.575,300 65.000,000 5.576,000 5.576,000

*
Bố trí để thực hiện hoàn trả NS đúng
cơ cấu vốn - theo KL thanh tra Sở Kế
hoạch và Đầu tư năm 2022

1 Kênh  trạm bơm Núi  sinh  Rộc  Tự,  Kim
Lộc, xã Tịnh Châu

xã Tịnh
Châu

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Châu 7713396 283 2019

89/QĐ-UBND
15/10/2019

60/QĐ-UBND
19/02/2024

1.083.411,000 108.341,100 72.000,000 36.342,000 36.342,000 Bố trí vốn năm
2019: 100tr

2 Nhà  văn  hóa  ,  sân  thể  thao  thôn  Kim
Thạch

xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 7791646 161 12/12/2019

08/3/2020
38/QĐ-UBND

22/02/2024 770.802,000 231.241,000 25.608,000 205.633,000 205.633,000 Bố trí vốn năm
2020: 220tr

3 Trường mầm non Nghĩa Hà xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 7802945 071 04/02/2020

20/7/2020
35/QĐ-UBND

19/02/2024 2.842.792,000 568.558,000 54.475,000 514.083,000 514.083,000 Bố trí vốn năm
2021: 330tr

4 Trường tiểu học Đông Hà xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 7792645 072 17/12/2019

18/6/2020
32/QĐ-UBND

06/02/2024 980.057,000 196.011,000 0,000 196.011,000 196.011,000 Bố trí vốn năm
2021: 98tr

5 BTXM tuyến Đỗ Khương - Đỗ Cảng, xã
Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814843 292 2019-2020

125/QĐ-UBND
23/6/2021

141/QĐ-UBND
28/11/2023

743.050,500 297.220,200 286.245,000 10.976,000 10.976,000 Bố trí vốn năm
2021: 286tr

6 Kênh  B8-15  Đồng  Long  Ngũ,  xã  Tịnh
Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814839 283 2019-2020

139/QĐ-UBND
23/6/2021

140/QĐ-UBND
28/11/2023

903.959,900 90.395,990 90.000,000 396,000 396,000 Bố trí vốn năm
2021: 90tr

7 KCH Kênh Gò Bà Quế, xã Tịnh Thiện xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814837 283 2019-2020

94/QĐ-UBND
  23/6/2021

139/QĐ-UBND
28/11/2023

145.890,500 14.589,050 11.390,500 3.199,000 3.199,000 Bố trí vốn năm
2021: 11,391tr

8 KCH  tuyến  kênh  B8-15(ngõ  bà  Tài)
Đồng Vàng Trên, xã Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814840 283 2019-2020

138/QĐ-UBND
 23/6/2021

138/QĐ-UBND
28/11/2023

229.942,600 22.994,260 14.948,340 8.046,000 8.046,000 Bố trí vốn năm
2021: 14,949tr

Số
TT Nội dung Địa điểm

xây dựng

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Chủ đầu tư Mã số dự
án

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Năng
lực

thiết
kế

Thời gian
khởi công và
hoàn thành

Quyết định phê duyệt quyết toán (*)

Vốn đã thanh
toán từ khởi công
đến hết năm trước

(NSTP)

Kế hoạch đầu tư năm 2024

Ghi chúSố, ngày, tháng,
năm

Giá trị phê duyệt quyết toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số
Trong đó: Phần

vốn NSNN
(NSTP)

Thu hồi
vốn đã

ứng trước
Trả nợ XDCB
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9 KCH Kênh  B8-15-2  -Đồng  Lỗ  Sú  (Tập
Thành), xã Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814841 283 2019-2020

137/QĐ-UBND
  23/6/2021

137/QĐ-UBND
28/11/2023

405.567,700 40.556,770 21.067,700 19.490,000 19.490,000 Bố trí vốn năm
2021: 21,068tr

10 KCH Kênh B10 - Gò Song Bình, xã Tịnh
Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814838 283 2019-2020

78/QĐ-UBND
 28/4/2021

136/QĐ-UBND
28/11/2023

472.126,000 47.212,600 40.926,200 6.287,000 6.287,000 Bố trí vốn năm
2021: 41tr

11 KCH Kênh Trạm Bơm điện Đồng Danh,
xã Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814835 283 2019-2020

93/QĐ-UBND
 31/5/2021

135/QĐ-UBND
28/11/2023

577.555,000 57.755,500 43.567,000 14.189,000 14.189,000 Bố trí vốn năm
2021: 44tr

12 KCH  Kênh  B8  -15-2-2  Đồng  Vun,  xã
Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814836 283 2019-2020

136/QĐ-UBND
  23/6/2021

134/QĐ-UBND
28/11/2023

609.602,800 60.960,280 45.482,800 15.478,000 15.478,000 Bố trí vốn năm
2021: 46tr

13 BTXM  tuyến  Trường  Mẫu  Giáo  Tập
Thành - đi Tịnh Hòa, xã Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814847 292 2019-2020

132/QĐ-UBND
 28/4/2021

130/QĐ-UBND
28/11/2023

1.471.266,000 588.490,400 584.104,000 4.387,000 4.387,000 Bố trí vốn năm
2021: 584,104tr

14 BTXM tuyến trường Mẫu giáo Hòa Bắc
đi nhà Đỗ Đình Đông, xã Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814846 292 2019-2020

77/QĐ-UBND
  28/4/2021

129/QĐ-UBND
28/11/2023

786.188,000 314.475,200 302.588,000 11.888,000 11.888,000 Bố trí vốn năm
2021: 303,tr

15 BTXM tuyến đường Nhựa - nhà Võ Lực,
xã Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814844 292 2019-2020

128/QĐ-UBND
  21/6/2021

127/QĐ-UBND
28/11/2023

212.369,500 84.947,800 78.633,500 6.315,000 6.315,000 Bố trí vốn năm
2021: 79tr

16 BTXM tuyến nhà Nguyễn Lai  -  Nguyễn
Lại, xã Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814842 292 2019-2020

125/QĐ-UBND
  21/6/2021

125/QĐ-UBND
28/11/2023

1.085.415,700 434.166,280 430.000,000 4.167,000 4.167,000 Bố trí vốn năm
2021: 430 tr

17 BTXM tuyến nhà cô Hường - Nhà Đỗ Lai
- Nguyễn Trưng, xã Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814852 292 2019-2020

163/QĐ-UBND
  21/8/2021

124/QĐ-UBND
28/11/2023

738.674,000 295.469,600 264.807,000 30.663,000 30.663,000 Bố trí vốn năm
2020: 264,807 tr

18 BTXM tuyến đường nhựa -giáp Tịnh khê,
xã Tịnh Khê

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7814849 292 2019-2020

140/QĐ-UBND
 23/6/2021

123/QĐ-UBND
28/11/2023

2.001.251,200 804.500,480 767.889,200 36.612,000 36.612,000 Bố trí vốn năm
2021: 770,127 tr

19 BTXM Tuyến Ngã ba Mếu  đi Cây Quéo,
xã Tịnh Khê

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7754806 292 2019-2020

124/QĐ-UBND
 21/6/2021

122/QĐ-UBND
28/11/2023

1.305.258,400 522.103,360 514.733,000 7.371,000 7.371,000
Bố trí vốn năm

2020,2021:
514,733 tr

20 BTXM Tuyến nhà Đỗ Sự đi Liên Thạch,
xã Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7754805 292 2019

172/QĐ-UBND
  11/11/2019

121/QĐ-UBND
28/11/2023

893.485,000 357.394,000 327.485,000 29.909,000 29.909,000 Bố trí vốn năm
2019: 328,485 tr

21 KCH  tuyến  B10-VC9-Đồng  Bàu  -  Tập
Mỹ, xã Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7714732 283 2019

105a/QĐ-UBND
 25/7/2019

120/QĐ-UBND
28/11/2023

454.179,440 45.417,944 27.781,000 17.637,000 17.637,000 Bố trí vốn năm
2019: 40tr tr

Số
TT Nội dung Địa điểm

xây dựng

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Chủ đầu tư Mã số dự
án

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Năng
lực

thiết
kế

Thời gian
khởi công và
hoàn thành

Quyết định phê duyệt quyết toán (*)

Vốn đã thanh
toán từ khởi công
đến hết năm trước

(NSTP)

Kế hoạch đầu tư năm 2024

Ghi chúSố, ngày, tháng,
năm

Giá trị phê duyệt quyết toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số
Trong đó: Phần

vốn NSNN
(NSTP)

Thu hồi
vốn đã

ứng trước
Trả nợ XDCB
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22 KCH tuyến kênh Gò Cát, xã Tịnh Thiện xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7714731 283 2019

103a/QĐ-UBND
22/7/2019

119/QĐ-UBND
28/11/2023

455.311,200 45.531,120 25.781,200 19.750,000 19.750,000 Bố trí vốn năm
2019: 40tr tr

23 KCH kênh mương B10-VC9-Gò Đùi,  xã
Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7754813 283 2019-2020

38/QĐ-UBND
 26/03/2020

118/QĐ-UBND
28/11/2023

619.218,000 61.921,800 25.451,000 36.471,000 36.471,000 Bố trí vốn năm
2020: 53,318tr

24 BTXM  tuyến  QL24B-Kênh  B8-17-Tịnh
Long, xã Tịnh Thiện

xã Tịnh
Thiện

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Thiện 7629005 292 2019-2020

47/QĐ-UBND
 31/03/2018

117/QĐ-UBND
28/11/2023

358.943,055 143.577,222 130.000,000 13.578,000 13.578,000 Bố trí vốn năm
2018: 130tr

25 BTXM tuyến đường thôn tuyến cầu Xuân
An giáp đường Bình Tây-Hổ Tiếu

xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 7764492 292 2019-2020

411a/QĐ-UBND
  08/12/2020

255/QĐ-UBND
23/11/2023

1.482.857,000 593.142,800 584.571,000 8.572,000 8.572,000
Bố trí vốn năm

2020,2021:
584,571tr

26 KCH Kênh Đình Hậu - Đặng Nhì xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 7799145 283 2019-2020

1379/QĐ-UBND
  09/12/2021

250/QĐ-UBND
23/11/2023

583.980,000 58.398,000 45.663,000 12.735,000 12.735,000

Bố trí vốn năm
2020: 60tr
Năm 2021:

26,256

27 KCH kênh Vườn Cam đi Rộc đá xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 7800166 283 2019-2020

348/QĐ-UBND
  08/3/2021

249/QĐ-UBND
23/11/2023

493.505,000 49.350,500 36.138,000 13.213,000 13.213,000 Bố trí vốn năm
2020: 50tr

28 KCH kênh Hà Đậu đi Hồ Tôm xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 7800167 283 2019-2020

347/QĐ-UBND
 08/3/2021

246/QĐ-UBND
23/11/2023

525.689,000 52.569,000 31.894,000 20.675,000 20.675,000 Bố trí vốn năm
2020: 55tr

29 Trường mầm non Tây Hà xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 7783431 071 2019-2020

1378/QĐ-UBND
 11/11/2021

241/QĐ-UBND
23/11/2023

597.432,000 119.486,000 110.723,000 8.763,000 8.763,000
Bố trí vốn năm

2020: 110tr
2022: 27,723

30 Trường tiểu học Nam Hà xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 7802944 072 2019-2020

1376/QĐ-UBND
 10/11/2021

240/QĐ-UBND
23/11/2023

1.605.276,000 321.055,000 148.347,000 172.708,000 172.708,000 Bố trí vốn năm
2020: 330tr

31 Trường tiểu học Tây Hà: Hạng mục 06
phòng chức năng, nhà vệ sinh

xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 7805359 072 2019-2020 61/QĐ-UBND

04/3/2024 3.542.187,000 708.437,000 319.184,000 389.253,000 389.253,000 Bố trí vốn năm
2020: 700tr

32 Trường mầm non Nam Hà xã Nghĩa
Hà

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Nghĩa Hà 7804202 071 2019-2020 62/QĐ-UBND

04/3/2024 983.753,000 196.751,000 37.475,000 159.276,000 159.276,000 Bố trí vốn năm
2020: 200tr

33 Đường thôn: Tuyến đường BTXM Vườn
dưa - Ngõ Tám nuôi

xã Tịnh Ấn
Tây

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Ấn Tây 7634750 292 2018-2019

122/QĐ-UBND
 4/11/2019

45/QĐ-UBND
01/3/2024

1.132.667,000 453.066,800 400.000,000 53.067,000 53.067,000 Bố trí vốn năm
2018: 400tr

Số
TT Nội dung Địa điểm

xây dựng

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Chủ đầu tư Mã số dự
án

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Năng
lực

thiết
kế

Thời gian
khởi công và
hoàn thành

Quyết định phê duyệt quyết toán (*)

Vốn đã thanh
toán từ khởi công
đến hết năm trước

(NSTP)

Kế hoạch đầu tư năm 2024

Ghi chúSố, ngày, tháng,
năm

Giá trị phê duyệt quyết toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số
Trong đó: Phần

vốn NSNN
(NSTP)

Thu hồi
vốn đã

ứng trước
Trả nợ XDCB
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34 Đường  thôn:  Tuyến  đường  BTXM Trên
kênh B8

xã Tịnh Ấn
Tây

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Ấn Tây 7634749 292 2018

194/QĐ-UBND
 28/12/2018

46/QĐ-UBND
01/3/2024

2.894.803,000 1.157.921,200 1.100.000,000 57.922,000 57.922,000 Bố trí vốn năm
2018: 1.100tr

35 KCH  tuyến  kênh   B8-Rộc  lờ  thôn   Độc
lập, xã Tịnh Ấn Tây

xã Tịnh Ấn
Tây

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Ấn Tây 7634743 283 2018-2019

127/QĐ-UBND
10/3/2017

48/QĐ-UBND
04/3/2024

1.689.984,000 168.898,400 129.698,000 39.201,000 39.201,000 Bố trí vốn năm
2018: 150tr

36 Nhà Đa năng trường THCS Tịnh Ấn Tây xã Tịnh Ấn
Tây

KBNN
Quảng
Ngãi

BQL CTMTQGXD
NTM xã Tịnh Ấn Tây 7642863 2018-2019

122/QĐ-UBND
 4/11/2019

47/QĐ-UBND
04/3/2024

3.646.821,000 729.364,200 446.817,000 282.548,000 282.548,000 Bố trí vốn năm
2020: 650tr

Số
TT Nội dung Địa điểm

xây dựng

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Chủ đầu tư Mã số dự
án

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Năng
lực

thiết
kế

Thời gian
khởi công và
hoàn thành

Quyết định phê duyệt quyết toán (*)

Vốn đã thanh
toán từ khởi công
đến hết năm trước

(NSTP)

Kế hoạch đầu tư năm 2024

Ghi chúSố, ngày, tháng,
năm

Giá trị phê duyệt quyết toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số
Trong đó: Phần

vốn NSNN
(NSTP)

Thu hồi
vốn đã

ứng trước
Trả nợ XDCB
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Phụ lục số 3.2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

PHÂN BỔ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐ GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
NGUỒN VỐN: TỪ NGUỒN PHÂN CẤP - NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ MỤC TIÊU

(Kèm theo Tờ trình số                   /TTr-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Địa điểm mở tài
khoản của dự án

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định phê duyệt dự án  Kế hoạch đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2024

Ghi chú
Số, ngày, tháng,

năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số NS TW, NS
tỉnh

NS thành
phố

NS xã +
huy động NS TW NS thành

phố
NSTW (Hỗ

trợ mục tiêu) NSTP

TỔNG CỘNG 27.124 20.338 6.243 542 11.551 9.167 2.384 11.046 8.522 2.524

Còn 1.278
triệu đồng phân
bổ khi đủ điều

kiện

I UBND XÃ TỊNH CHÂU 2.260 1.808 407 45 1.091 900 191 876 700 176
* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 1.176 941 212 24 1.091 900 191 35 35 -

1 Tuyến ĐH 521 - Gò Bỏ BQL NTM xã
Tịnh Châu Thôn Kim Lộc KBNN Quảng Ngãi 2023 66/QĐ-UBND ngày

26/5/2023 486 389 88 10 448 369 79 17 17 - Hoàn thành

2 Mương thoát nước ĐH530 - Phùng Chương BQL NTM xã
Tịnh Châu Thôn Phú Bình KBNN Quảng Ngãi 2023 65/QĐ-UBND ngày

26/5/2023 690 552 124 14 643 531 112 18 18 - Hoàn thành

* Dự án khởi công mới 1.083 867 195 22 - - - 841 665 176

3 Tuyến Phạm Ngọc Tuấn - Đỗ Văn Mạnh BQL NTM xã
Tịnh Châu xã Tịnh Châu KBNN Quảng Ngãi 175/QĐ-UBND ngày

22/12/2023 270 216 49 5 209 165 44

4 Mương thoát nước Nguyễn Quyền - Nguyễn Hòa BQL NTM xã
Tịnh Châu xã Tịnh Châu KBNN Quảng Ngãi 177/QĐ-UBND ngày

22/12/2023 413 331 74 8 317 250 67

5 Cầu Đồng Đội 8 BQL NTM xã
Tịnh Châu xã Tịnh Châu KBNN Quảng Ngãi 176/QĐ-UBND ngày

22/12/2023 400 320 72 8 315 250 65

II UBND XÃ TỊNH KHÊ 2.506 1.928 527 50 1.104 900 204 972 700 272
* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 1.253 1.002 225 25 1.104 900 204 57 57 -

1
BTXM tuyến đường nội đông từ đường bê tông Khê Bình
đến  Kênh  B8-17  và  tuyến  Ruộng  Quảng   Khê  Định  thôn
Trường Định

BQL NTM xã
Tịnh Khê

Thôn Trường
Định KBNN Quảng Ngãi 2023 71/QĐ-UBND ngày

26/5/2023 750 600 135 15 672 550 122 25 25 Hoàn thành

2 BTXM các tuyến đường trên địa bàn xóm Khê Tân thôn Cổ
Lũy

BQL NTM xã
Tịnh Khê Thôn Cổ Lũy KBNN Quảng Ngãi 2023 72/QĐ-UBND ngày

26/5/2023 503 402 90 10 432 350 82 32 32 Hoàn thành

* Dự án khởi công mới 1.253 926 302 25 - - - 915 643 272

3 Sửa chữa nâng cấp Chợ Tịnh Khê BQL NTM xã
Tịnh Khê xã Tịnh Khê KBNN Quảng Ngãi 41/QĐ-UBND ngày

24/01/2024 763 534 214 15 592 400 192

4 BTXM các tuyến đường trên địa bàn xóm Khê Thuận thôn
Tư Cung

BQL NTM xã
Tịnh Khê xã Tịnh Khê KBNN Quảng Ngãi 42/QĐ-UBND ngày

24/01/2024 490 392 88 10 323 243 80

III UBND XÃ TỊNH LONG 1.192 715 453 24 461 461 - 185 185 -

Còn 515 triệu
đồng phân bổ

khi đủ điều
kiện

* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 1.192 715 453 24 461 461 - 185 185 -

1 Lát vỉa hè, boocduya trục đường chính của xã (Đoạn từ Trạm
Y tế xã đến Trường Trần Văn Trà)

BQL NTM xã
Tịnh Long xã Tịnh Long KBNN Quảng Ngãi 2023 206/QĐ-UBND ngày

07/11/2022 1.192 715 453 24 461 461 185 185 Đã phê duyệt
QT

IV UBND XÃ TỊNH ẤN TÂY 2.870 1.936 877 57 1.448 900 548 874 700 174
* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 1.800 1.080 684 36 1.448 900 548 122 122 -

1 Nghĩa trang liệt sỹ xã Tịnh Ấn Tây BQL NTM xã
Tịnh Ấn Tây

thôn Cộng Hòa
2 KBNN Quảng Ngãi 2023 102/QĐ-UBND ngày

30/5/2023 1.800 1.080 684 36 1.448 900 548 122 122 Hoàn thành

* Dự án khởi công mới 1.070 856 193 21 - - - 752 578 174
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2 Nâng  cấp  tuyến  đường  BTXM  Ngõ  Bà  Đình  -  Sân  Kho
(600m)

BQL NTM xã
Tịnh Ấn Tây xã Tịnh Ấn Tây KBNN Quảng Ngãi 210/QĐ-UBND ngày

16/12/2023 510 408 92 10 361 278 83

3 Xử lý đọng nước bằng cống hộp và nâng cấp mặt đường từ
ngõ Lê Ngọc Lịnh - Ngõ ông Đỗ Hào

BQL NTM xã
Tịnh Ấn Tây xã Tịnh Ấn Tây KBNN Quảng Ngãi 209/QĐ-UBND ngày

16/12/2023 560 448 101 11 391 300 91

V UBND XÃ TỊNH AN 2.505 2.004 451 50 1.103 900 203 905 700 205
* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 1.240 992 223 25 1.103 900 203 60 60 -

1 Tuyến từ đường  Trần Văn Trà - Ngõ Phạm Hải (đoạn từ Ngõ
bà Thành - Ngõ Phạm Hải)

BQL NTM xã
Tịnh An

Thôn Long Bàn
và thôn Tân Mỹ KBNN Quảng Ngãi 2023 20/QĐ-UBND ngày

27/4/2023 880 704 158 18 773 630 143 50 50 Hoàn thành

2 BTXM Tuyến  Lý Đà đến Sa Kiều -  Phạm Cựu đến Tịnh
Long

BQL NTM xã
Tịnh An Thôn Long Bàn KBNN Quảng Ngãi 2023 21/QĐ-UBND ngày

27/4/2023 360 288 65 7 330 270 60 10 10 Hoàn thành

* Dự án khởi công mới 1.265 1.012 228 25 - - - 845 640 205

3 Nâng cấp sửa chữa tuyến đường ngõ Đinh Tấn Hùng - Trạm
biến thế I xã Tịnh An

BQL NTM xã
Tịnh An xã Tịnh An KBNN Quảng Ngãi 73/QĐ-UBND ngày

29/12/2023 605 484 109 12 398 300 98

4 Nâng  cấp  sửa  chữa  các  tuyến  đường  thôn  Long  Bàn  (03
tuyến)

BQL NTM xã
Tịnh An xã Tịnh An KBNN Quảng Ngãi 72/QĐ-UBND ngày

29/12/2023 660 528 119 13 447 340 107

VI UBND XÃ NGHĨA PHÚ 2.600 1.735 813 52 1.222 900 322 1.110 700 410
* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 1.400 1.015 357 28 1.222 900 322 105 105 -

1 BTXM và thoát nước từ đường thôn Cổ Lũy Nam đến KDC
Nghĩa Phú

BQL NTM xã
Nghĩa Phú

Thôn Cổ Lũy
Nam KBNN Quảng Ngãi 2023 83/QĐ-UBND ngày

28/4/2023 350 280 63 7 257 200 57 75 75 Hoàn thành

2 Nâng cấp, sửa chữa sân nền hệ thống thoát nước, nhà lồng, ki
ốt Chợ Phú Thọ, xã Nghĩa Phú

BQL NTM xã
Nghĩa Phú Thôn Thanh An KBNN Quảng Ngãi 2023 90/QĐ-UBND ngày

28/4/2023 1.050 735 294 21 965 700 265 30 30 Hoàn thành

* Dự án khởi công mới 1.200 720 456 24 - - - 1.005 595 410

3 Lát vỉa hè đoạn trước UBND xã và Nhà Văn hóa xã BQL NTM xã
Nghĩa Phú xã Nghĩa Phú KBNN Quảng Ngãi 18/QĐ-UBND ngày

17/01/2024 600 360 228 12 505 300 205

4 Lát vỉa hè, boocđuya đoạn trước Nghĩa trang liệt sỹ xã BQL NTM xã
Nghĩa Phú xã Nghĩa Phú KBNN Quảng Ngãi 19/QĐ-UBND ngày

17/01/2024 600 360 228 12 500 295 205

VII UBND XÃ NGHĨA AN 1.754 1.403 316 35 1.185 900 285 437 437 -

Còn 263 triệu
đồng phân bổ

khi đủ điều
kiện

* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 1.754 1.403 316 35 1.185 900 285 437 437 -

1 Đường BTXM thôn Phổ Trung  (gồm: 11 tuyến) BQL NTM xã
Nghĩa An Thôn Phổ Trung KBNN Quảng Ngãi 2023 166/QĐ-UBND Ngày

29/5/2023 1.754 1.403 316 35 1.185 900 285 437 437 Hoàn thành

VIII UBND XÃ TỊNH KỲ 1.760 1.408 317 35 424 300 124 862 700 162
* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 760 608 137 15 424 300 124 293 293 -

1 Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Đảng đi  ra  Biển,  hạng
mục: Mặt đường + thoát nước

BQL NTM xã
Tịnh Kỳ Thôn An Vĩnh KBNN Quảng Ngãi 2023 92/QĐ-UBND ngày

08/5/2023 330 264 59 7 224 170 54 87 87 Đã phê duyệt
QT

2 BTXM tuyến Nhà ông Phụng đi ra Biển, hạng mục: Nền +
Mặt đường

BQL NTM xã
Tịnh Kỳ Thôn An Kỳ KBNN Quảng Ngãi 2023 91/QĐ-UBND ngày

08/5/2023 110 88 20 2 98 80 18 6 6 Đã phê duyệt
QT

3 Nâng cấp tuyến đường từ nhà Ông Dương Văn Thọ đến nhà
ông Dương Văn Liên, hạng mục: Mặt đường

BQL NTM xã
Tịnh Kỳ Thôn Kỳ Xuyên KBNN Quảng Ngãi 2023 90/QĐ-UBND ngày

08/5/2023 320 256 58 6 102 50 52 200 200 Đã phê duyệt
QT

* Dự án khởi công mới 1.000 800 180 20 - - - 569 407 162

4 Trường Tiểu học Tịnh Kỳ (Phần mở rộng)
Hạng mục: Xây dựng Tường rào, sân nền.

BQL NTM xã
Tịnh Kỳ xã Tịnh Kỳ KBNN Quảng Ngãi 243/QĐ-UBND ngày

08/12/2023 1.000 800 180 20 569 407 162

IX UBND XÃ NGHĨA HÀ 1.762 1.410 317 35 702 576 126 860 700 160
* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 772 618 139 15 702 576 126 19 19 -

1 BTXM tuyến Ông Hồng đi Ông Tạo (thôn Hội An) và tuyến
Đặng Chung đi Đặng Từ (thôn Hiền Lương)

BQL NTM xã
Nghĩa Hà Xã Nghĩa Hà KBNN Quảng Ngãi 2023 58/QĐ-UBND ngày

05/5/2023 772 618 139 15 702 576 126 19 19 Đã phê duyệt
QT

* Dự án khởi công mới 990 792 178 20 - - - 841 681 160

2 BTXM tuyến Bà Muối đi ông Tánh (Bình Đông) BQL NTM xã
Nghĩa Hà xã Nghĩa Hà KBNN Quảng Ngãi 275/QĐ-UBND ngày

20/12/2023 990 792 178 20 841 681 160

X UBND XÃ TỊNH HÒA 884 708 159 18 - - - 845 700 145
* Dự án khởi công mới 884 708 159 18 0 0 0 845 700 145

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Địa điểm mở tài
khoản của dự án

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định phê duyệt dự án  Kế hoạch đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2024

Ghi chú
Số, ngày, tháng,

năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số NS TW, NS
tỉnh

NS thành
phố

NS xã +
huy động NS TW NS thành

phố
NSTW (Hỗ

trợ mục tiêu) NSTP
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1 BTXM và hệ thống thoát nước đoạn từ Bưu Điện đến giáp
UBND xã

BQL NTM xã
Tịnh Hòa xã Tịnh Hòa KBNN Quảng Ngãi 18/QĐ-UBND ngày

17/01/2024 485 388 87 10 460 380 80

2 BTXM tuyến đường từ đường ĐH521 đến Hợp tác xã Hòa
Tây

BQL NTM xã
Tịnh Hòa xã Tịnh Hòa KBNN Quảng Ngãi 17/QĐ-UBND ngày

17/01/2024 399 320 72 8 385 320 65

XI UBND XÃ TỊNH ẤN ĐÔNG 2.069 1.555 474 41 772 620 152 955 700 255

* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 1.059 847 191 21 772 620 152 200 200 -

1 KCH tuyến kênh chính đồng Gò Nghi (Hoà Bình) BQL NTM xã
Tịnh Ấn Đông

xã Tịnh Ấn
Đông KBNN Quảng Ngãi 2023 57/QĐ-UBND ngày

04/5/2023 1.059 847 191 21 772 620 152 200 200 Hoàn thành

* Dự án khởi công mới 1.010 708 283 20 - - - 755 500 255

2 Bê tông sân nền và lắp đặt thiết bị TDTT ngoài trời Nhà văn
hóa xã

BQL NTM xã
Tịnh Ấn Đông

xã Tịnh Ấn
Đông KBNN Quảng Ngãi 231/QĐ-UBND ngày

18/12/2023 1.010 708 283 20 755 500 255

XII UBND XÃ NGHĨA DŨNG 2.355 1.884 424 47 900 900 - 855 700 155

* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 1.400 1.120 252 28 900 900 - 210 210 -

1 BTXM các tuyến đường trên địa bàn thôn 1, xã Nghĩa Dũng,
gồm 06 tuyến

BQL NTM xã
Nghĩa Dũng xã Nghĩa Dũng 99/QĐ-UBND ngày

18/8/2023 900 720 162 18 550 550 160 160 Hoàn thành

2 BTXM các tuyến đường trên địa bàn thôn 2, xã Nghĩa Dũng,
gồm 05 tuyến

BQL NTM xã
Nghĩa Dũng xã Nghĩa Dũng 100/QĐ-UBND ngày

18/8/2023 500 400 90 10 350 350 50 50 Hoàn thành

* Dự án khởi công mới 955 764 172 19 - - - 645 490 155

3 BTXM các tuyến đường trên địa bàn thôn 5, xã Nghĩa Dũng,
gồm 04 tuyến

BQL NTM xã
Nghĩa Dũng xã Nghĩa Dũng KBNN Quảng Ngãi 164/QĐ-UBND ngày

07/12/2023 955 764 172 19 645 490 155

XIII UBND XÃ NGHĨA DÕNG 1.007 806 181 20 764 600 164 200 200 -

Còn 500 triệu
đồng phân bổ

khi đủ điều
kiện

* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 1.007 806 181 20 764 600 164 200 200 -

1

BTXM các tuyến đường trên địa bàn thôn 4, xã Nghĩa Dõng
(gồm 04 tuyến: Tuyến từ Nguyễn Tấn Tài đến Bùi Vạn Mai;
tuyến từ Võ Hoàng đến Nguyễn Ngọc Bằng; tuyến nội đồng
từ Hồ Quý Ly đến ruộng bà Thân; tuyến đường vào Nghĩa
địa Gò Găng

BQL NTM xã
Nghĩa Dõng xã Nghĩa Dũng KBNN Quảng Ngãi 2023 56/QĐ-UBND ngày

26/4/2023 1.007 806 181 20 764 600 164 200 200 Hoàn thành

XIV UBND XÃ TỊNH THIỆN 1.600 1.040 528 32 375 310 65 1.110 700 410
* Dự án trả nợ khối lượng hoàn thành 400 320 72 8 375 310 65 4 4 -

1 BTXM tuyến nhà Trương Mễ đi Phạm Hùng BQL NTM xã
Tịnh Thiện

Thôn Long
Thành KBNN Quảng Ngãi 2023 39/QĐ-UBND ngày

27/4/2023 400 320 72 8 375 310 65 4 4 Đã phê duyệt
QT

* Dự án khởi công mới 1.200 720 456 24 - - - 1.106 696 410

2 Nâng cấp vỉa hè Trung tâm xã, Hạng mục: Bê tông nền, lát
lại gạch cũ, bồn hoa, cây cảnh, hệ thống nước tự động

BQL NTM xã
Tịnh Thiện xã Tịnh Thiện KBNN Quảng Ngãi 147/QĐ-UBND ngày

11/12/2023 1.200 720 456 24 1.106 696 410

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Địa điểm mở tài
khoản của dự án

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định phê duyệt dự án  Kế hoạch đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2024

Ghi chú
Số, ngày, tháng,

năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số NS TW, NS
tỉnh

NS thành
phố

NS xã +
huy động NS TW NS thành

phố
NSTW (Hỗ

trợ mục tiêu) NSTP
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Phụ lục số 3.4
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Danh mục dự án ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu

(Kèm theo Tờ trình số                   /TTr-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố)
Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT Danh mục dự án
Thời gian

thực hiện dự
án

Đầu mối giao
 kế hoạch

Quyết định phê duyệt dự án

Vốn đã giải ngân từ
khởi công đến hết

kế hoạch năm 2023

Nguồn ngân sách
tỉnh bổ sung có mục

tiêu
Ghi chú

Số Quyết định Tổng mức
đầu tư

Trong đó:

NS TW /
TPCP NS tỉnh NS TP

NS xã,
phường +
huy động

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 972.284 0 515.000 457.284 0 13.065 50.000

I Lĩnh vực giao thông 160.000 0 120.000 40.000 0 13.056 15.000

1 Mở  rộng  nút  giao  thông  ngã  5  cũ,  thành  phố
Quảng Ngãi 2022-2025 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
521/QĐ-UBND

18/02/2022 95.000 70.000 25.000 12.558 10.000

2
Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, thành phố Quảng
Ngãi (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến
đường Quang Trung)

2022-2024 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

6699/QĐ-UBND
25/11/2022 65.000 50.000 15.000 499 5.000

II Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý Nhà
nước, Đảng, Đoàn thể 780.000 0 375.000 405.000 0 0 25.000

3 Khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi 2023-2026 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

4632/QĐ-UBND
04/10/2023 780.000 375.000 405.000 0 25.000

III Lĩnh vực bảo đảm xã hội 32.284 0 20.000 12.284 0 8 10.000

4

Khu đô thị - Dịch vụ Mỹ Khê (Hạng mục đầu tư:
GPMB, XD mới đường ven biển, XD mới đường
nội bộ, vỉa hè, cây xanh, thoát nước mưa và san
gạt thu dọn mặt bằng)

2023-2025 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

4055/QĐ-UBND
12/9/2023 32.284 20.000 12.284 8 10.000
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Phụ lục số 3.5
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

PHÂN BỔ THỰC HIỆN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2024
(Kèm theo Tờ trình số                   /TTr-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư dự án

Dự kiến Tổng mức đầu tư

Kế hoạch
vốn chuẩn bị
đầu tư trong
năm 2024

Ghi chúTổng cộng

Trong đó:
Ngân sách TP

Nguồn vốn
phân cấp

Nguồn vốn
NS tỉnh hỗ trợ

có mục tiêu

Nguồn từ
quỹ đất +

khác

NS xã
phường +
huy động

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

TỔNG CỘNG 977.977 144.000 20.000 813.977 0 4.000

I Lĩnh vực giao thông + thoát nước 150.121 0 0 150.121 0 1.350

1 Đường Bùi Thị Xuân (đoạn từ đường Lê Văn Sỹ đến
đường Nguyễn Đình Chiểu)

BQLDA
ĐTXD&PTQĐ 49.500 49.500 200

2 Đường Trần Kỳ Phong (Đoạn từ Khu dân cư Bắc Lê
Lợi đến Lê Đại Hành)

BQLDA
ĐTXD&PTQĐ 30.000 30.000 200

3 Cầu Bàu Xóm, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi BQLDA
ĐTXD&PTQĐ 5.000 5.000 50

4 Đường từ Cầu An Phú đến ven biển xã Nghĩa An BQLDA
ĐTXD&PTQĐ 30.000 30.000 200

5
Nâng cấp mở rộng mặt cắt đường và đầu tư hệ thống
thoát  nước tuyến đường Cổng chào Tân Mỹ -  ngõ
Trần Niên, xã Tịnh An

UBND xã Tịnh An 4.680 4.680 50

6
 Nâng cấp mở rộng tuyến đường và hệ thống thoát
nước từ Quốc lộ 24 B đến nhà văn hóa rẽ cổng chào
thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê

UBND xã Tịnh Khê 7.975 7.975 100

7 Làm mới hệ thống thoát nước từ QL24B  đến nhà
ông Nguyễn Xanh, Khê Thanh, xã Tịnh Khê UBND xã Tịnh Khê 1.216 1.216 50
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8

Nâng cấp mở rộng  đường BTXM và hệ thống thoát
nước tuyến đường liên thôn Cổ Lũy từ nhà ông Vỹ
đến nhà văn hóa thôn Cổ Lũy rẽ sông kinh Giang, xã
Tịnh Khê

UBND xã Tịnh Khê 3.770 3.770 50

9
Nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước
tuyến Võ Nguyên Giáp - Khu dân cư Điền Viên, xã
Tịnh Ấn Tây

UBND xã Tịnh Ấn Tây 1.348 1.348 50

10
Thoát nước, chống ngập nút giao thông đường vào
Trung tâm xã (đấu nối  đường Hoàng Sa),  xã Tịnh
Long

UBND xã Tịnh Long 9.000 9.000 200

11 Nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước
tuyến đường Đội 6, Thôn 4, xã Nghĩa Dõng UBND xã Nghĩa Dõng 3.182 3.182 50

12
Nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước
từ ông Bùi Văn Trà đến trưòng Tiểu học, xã Nghĩa
Dõng

UBND xã Nghĩa Dõng 1.170 1.170 50

13 Đầu tư hệ thống thoát nước tuyến từ Bùi Nghiệm đến
Lê Chút kết nối mương thạch nham, xã Nghĩa Dõng UBND xã Nghĩa Dõng 2.080 2.080 50

14
Nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước
từ nhà ông Lê Văn Thuận đến Ninh Thị Vĩnh kết nối
mương đến đường Trần Anh Tông, xã Nghĩa Dõng

UBND xã Nghĩa Dõng 1.200 1.200 50

II Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi 16.946 0 0 16.946 0 300

15 Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi  trên địa  bàn xã
Tịnh Thiện UBND xã Tịnh Thiện 3.140 3.140 50

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư dự án

Dự kiến Tổng mức đầu tư

Kế hoạch
vốn chuẩn bị
đầu tư trong
năm 2024

Ghi chúTổng cộng

Trong đó:
Ngân sách TP

Nguồn vốn
phân cấp

Nguồn vốn
NS tỉnh hỗ trợ

có mục tiêu

Nguồn từ
quỹ đất +

khác

NS xã
phường +
huy động

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
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16 Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi  trên địa  bàn xã
Tịnh Hòa UBND xã Tịnh Hòa 3.210 3.210 50

17 Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi  trên địa  bàn xã
Nghĩa Dõng UBND xã Nghĩa Dõng 1.600 1.600 50

18 Kiên  cố  hóa  03  tuyến  kênh  mương  trên  địa  bàn
phường Quảng Phú

UBND phường Quảng
Phú 4.100 4.100 50

19 Kiên cố hóa 03 tuyến kênh mương trên địa bàn xã
Tịnh Ấn Đông

UBND xã Tịnh Ấn
Đông 2.296 2.296 50

20 Kiên cố hóa các tuyến kênh mương trên địa bàn xã
Nghĩa Hà UBND xã Nghĩa Hà 2.600 2.600 50

III Lĩnh vực văn hóa - thể thao 24.500 0 0 24.500 0 900

21 Nâng cấp,  sửa chữa di  tích  lịch  sử Nhà thờ Phạm
Viết My, xã Tịnh Long UBND xã Tịnh Long 400 400 50 Danh mục CBĐT 2023

22 Sửa chữa, cải tạo Đền Văn Thánh UBND phường Trương
Quang Trọng 300 300 50 Danh mục CBĐT 2023

23 Nâng  cấp,  sửa  chữa  Trung  tâm  văn  hóa  thể  thao
phường Trương Quang Trọng

UBND phường Trương
Quang Trọng 6.000 6.000 50

24 Sửa chữa, cải tạo Bảng bia di tích Thành cổ Châu Sa UBND xã Tịnh Châu 400 400 50 Danh mục CBĐT 2023

25 Sửa chữa,  nâng cấp Nhà văn hóa các  thôn của xã
Tịnh Châu UBND xã Tịnh Châu 800 800 50

26 Nâng  cấp,  sửa  chữa  di  tích  lịch  sử  Nhà  lưu  niệm
Trương Quang Giao, xã Tịnh Khê UBND xã Tịnh Khê 400 400 50 Danh mục CBĐT 2023

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư dự án

Dự kiến Tổng mức đầu tư

Kế hoạch
vốn chuẩn bị
đầu tư trong
năm 2024

Ghi chúTổng cộng

Trong đó:
Ngân sách TP

Nguồn vốn
phân cấp

Nguồn vốn
NS tỉnh hỗ trợ

có mục tiêu

Nguồn từ
quỹ đất +

khác

NS xã
phường +
huy động

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
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27 Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Bia di tích Gò Nhện
xã Tịnh An UBND xã Tịnh An 100 100 50 Danh mục CBĐT 2023

28 Nâng cấp sửa chữa sân vận động xã Tịnh An UBND xã Tịnh An 2.500 2.500 50

29 Xây dựng mới Nhà văn hóa tổ 01 UBND phường Trần
Phú 700 700 50

30 Xây dựng mới Nhà văn hóa tổ 05 UBND phường Trần
Phú 700 700 50

31 Nâng cấp, sửa chữa các di tích lịch sử xã Tịnh Thiện UBND xã Tịnh Thiện 1.200 1.200 50

32 Xây mới nhà văn hóa thôn Diêm Điền UBND xã Tịnh Hòa 700 700 50

33 Xây dựng mới Nhà văn hóa tổ 2 UBND phường Quảng
Phú 700 700 50

34 Xây dựng mới Nhà văn hóa tổ 4 UBND phường Quảng
Phú 700 700 50

35 Xây dựng mới Nhà văn hóa tổ 7 UBND phường Quảng
Phú 700 700 50

36 Xây dựng mới Nhà văn hóa tổ 8 UBND phường Quảng
Phú 700 700 50

37 Nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa thôn trên địa
bàn xã Tịnh Ấn Đông

UBND xã Tịnh Ấn
Đông 1.500 1.500 50

38 Xây dựng khu luyện tập TDTT phía nam chùa Từ
Lâm, xã Nghĩa Phú UBND xã Nghĩa Phú 6.000 6.000 50

IV Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 190.610 0 20.000 170.610 0 350

39 Đầu tư, nâng cấp các Trường Mầm non trên địa bàn
thành phố

BQLDA
ĐTXD&PTQĐ 36.610 36.610 150

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư dự án

Dự kiến Tổng mức đầu tư

Kế hoạch
vốn chuẩn bị
đầu tư trong
năm 2024

Ghi chúTổng cộng

Trong đó:
Ngân sách TP

Nguồn vốn
phân cấp

Nguồn vốn
NS tỉnh hỗ trợ

có mục tiêu

Nguồn từ
quỹ đất +

khác

NS xã
phường +
huy động

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
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40 Xây dựng Trường liên cấp TH & THCS Chu Văn An
thành phố Quảng Ngãi

BQLDA
ĐTXD&PTQĐ 154.000 20.000 134.000 200 Danh mục CBĐT 2023

V Lĩnh vực hoạt động của cơ quan Nhà nước, Đảng,
Đoàn thể 5.000 0 0 5.000 0 200

41 Nâng cấp,  cải  tạo Trụ sở làm việc UBND phường
Nghĩa Lộ

UBND phường Nghĩa
Lộ 2.000 2.000 100

42 Nâng cấp,  cải  tạo Trụ sở làm việc UBND phường
Nghĩa Chánh

UBND phường Nghĩa
Chánh 3.000 3.000 100

VI Lĩnh vực Đảm bảo xã hội 590.800 144.000 0 446.800 0 900
VI.1 An ninh - Quốc phòng 30.000 0 0 30.000 0 150

43 Lắp đặt hệ thống camera giám sát công cộng trên địa
bàn thành phố Công an thành phố 30.000 30.000 150 Danh mục CBĐT 2023

VI.2 Công trình công cộng 181.800 100.000 0 81.800 0 350

44 Xây dựng Chợ xã Tịnh Kỳ UBND xã Tịnh Kỳ 7.500 7.500 50

45 Xây dựng Chợ xã Nghĩa An tại xã Nghĩa An UBND xã Nghĩa An 7.400 7.400 50

46 Xây dựng Chợ xã Nghĩa Dõng UBND xã Nghĩa Dõng 6.900 6.900 50

47 Nghĩa trang nhân dân thành phố Quảng Ngãi BQLDA
ĐTXD&PTQĐ 160.000 100.000 60.000 200 Danh mục CBĐT 2023

VI.3 Phát triển quỹ đất 379.000 44.000 0 335.000 0 400

48 Khu  Đô  thị  mới  tại  xã  Tịnh  Ấn  Tây  và  Phường
Trương Quang Trọng - 20ha

BQLDA
ĐTXD&PTQĐ 235.000 44.000 191.000 200 Danh mục CBĐT 2023

49 Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây (Phía Tây
đường dẫn Cầu Thạch Bích – nối Tịnh Phong) - 12ha

BQLDA
ĐTXD&PTQĐ 144.000 144.000 200 Danh mục CBĐT 2023

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư dự án

Dự kiến Tổng mức đầu tư

Kế hoạch
vốn chuẩn bị
đầu tư trong
năm 2024

Ghi chúTổng cộng

Trong đó:
Ngân sách TP

Nguồn vốn
phân cấp

Nguồn vốn
NS tỉnh hỗ trợ

có mục tiêu

Nguồn từ
quỹ đất +

khác

NS xã
phường +
huy động

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
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Phụ lục số 3.6
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

PHÂN BỔ THỰC HIỆN KHỞI CÔNG MỚI (Đợt 2 - 2024)
(Kèm theo Tờ trình số                   /TTr-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT Danh mục dự án
Thời gian
thực hiện

dự án

Đầu mối giao
 kế hoạch

Quyết định phê duyệt dự án

KH đầu tư
trung hạn
năm 2021-
2025 được

duyệt

Vốn đã giải
ngân từ

khởi công
đến hết kế
hoạch năm

2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi chú
Số Quyết định Tổng mức

đầu tư

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó

NS TW /
TPCP NS tỉnh NS TP

NS xã,
phường +
huy động

Nguồn
phân cấp

Nguồn thu
tiền đất

Nguồn thu
từ sắp xếp
lại, xử lý
nhà, đất
thuộc sở
hữu nhà

nước

Nguồn
ngân sách

tỉnh bổ
sung có

mục tiêu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG CỘNG 369.986 0 0 369.986 0 227.200 1.460 17.600 0 17.600 0 0

Phần vốn KCM
còn lại chưa phân

bổ: 7.000 triệu
đồng

A Phân bổ thực hiện đầu tư năm 2024 81.386 0 0 81.386 0 77.700 660 17.600 0 17.600 0 0

I Lĩnh vực giao thông + thoát nước 68.000 0 0 68.000 0 64.600 150 12.480 0 12.480 0 0

1
Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường BTXM và hệ
thống thoát  nước trên  địa  bàn thành phố Quảng
Ngãi

2024-2026 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

7862/QĐ-UBND
29/12/2023 68.000 68.000 64.600 150 12.480 12.480

II Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao 13.386 0 0 13.386 0 13.100 510 5.120 0 5.120 0 0

2 Nâng cấp, sửa chữa các Điểm sinh hoạt văn hóa
trên địa bàn phường Nghĩa Chánh 2023-2025 UBND phường

Nghĩa Chánh
7339/QĐ-UBND

21/12/2023 1.600 1.600 1.500 50 610 610

3 Nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa thôn trên địa
bàn xã Tịnh Khê 2024-2025 UBND xã Tịnh

Khê
236/QĐ-UBND

25/01/2024 1.000 1.000 1.000 50 380 380

4 Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa và Sân vận động
xã Tịnh Khê 2024-2025 UBND xã Tịnh

Khê
386/QĐ-UBND

02/02/2024 500 500 500 30 190 190

5 Sửa chữa,  cải  tạo điểm sinh hoạt  01 tổ dân phố
(Trường Thọ Đông A) 2024-2025

UBND phường
Trương Quang

Trọng

09/QĐ-UBND
08/01/2024 250 250 200 20 100 100

6 Sửa chữa, nâng cấp các Nhà văn hóa thôn trên địa
bàn xã Nghĩa Phú 2023-2025 UBND xã Nghĩa

Phú
6123/QĐ-UBND

    11/12/2023 600 600 600 30 230 230

7 Sửa chữa, cải tạo điểm sinh hoạt văn hóa thôn của
xã Nghĩa Dõng 2023-2025 UBND xã Nghĩa

Dõng
6187/QĐ-UBND

18/12/2023 500 500 500 50 190 190

8
Xây dựng nhà bia, bảng chỉ dẫn…02 di tích Địa
Đạo  An  Vĩnh  và  di  tích  thắng  cảnh  Thạch  Ky
Điểu Tẩu

2023-2025 UBND xã Tịnh
Kỳ

6186/QĐ-UBND
18/12/2023 400 400 400 30 160 160

9 Nâng cấp, sửa chữa các Điểm sinh hoạt văn hóa
trên địa bàn phường Trần Phú 2024-2025 UBND phường

Trần Phú
169/QĐ-UBND

18/01/2024 1.086 1.086 1.400 50 420 420

10 Nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa thôn trên địa
bàn xã Nghĩa Hà 2024-2025 UBND xã Nghĩa

Hà
385/QĐ-UBND

02/02/2024 2.350 2.350 2.200 50 900 900

11 Sửa chữa, cải tạo các nhà văn hóa thôn trên địa
bàn xã Nghĩa An 2024-2025 UBND xã Nghĩa

An
206/QĐ-UBND

23/01/2024 1.500 1.500 1.400 50 570 570
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12 Nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nghĩa
An 2024-2025 UBND xã Nghĩa

An

    205/QĐ-
UBND

20/1/2024
2.000 2.000 1.900 50 760 760

13 Nâng cấp, sửa chữa các Điểm sinh hoạt văn hóa
trên địa bàn phường Nghĩa Lộ 2023-2025 UBND phường

Nghĩa Lộ
6181/QĐ-UBND

    15/12/2023 1.600 1.600 1.500 50 610 610

B Thực hiện phân bổ khi đảm bảo cân đối nguồn
vốn 288.600 0 0 288.600 0 149.500 800 0 0 0 0 0

1 Đường bờ Tây sông Kinh Giang, xã Tịnh Khê 2023-2026 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

4138/QĐ-UBND
18/9/2023 160.000 160.000 35.500 500 0

2

Xử lý  thoát  nước  đường Quang Trung (đoạn  từ
đường Nguyễn Nghiêm đến hồ Điều hòa Bàu Cả)
và thoát nước đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ
chợ Hàng Rượu đến mương Bàu Sắt)

2023-2026 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

7316/QĐ-UBND
19/12/2023 89.000 89.000 80.000 150 0

3 Xây dựng Trụ sở làm việc UBND xã Tịnh Long 2023-2025 BQLDA
ĐTXD&PTQĐ

6029/QĐ-UBND
05/12/2023 22.600 22.600 20.000 50 0

4 Nâng cấp,  cải  tạo và xây dựng Trụ sở làm việc
UBND xã Tịnh Khê 2023-2025 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
7711/QĐ-UBND

29/12/2023 14.850 14.850 12.000 50 0

5 Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc UBND phường
Trần Hưng Đạo 2023-2024 BQLDA

ĐTXD&PTQĐ
4317/QĐ UBND

25/9/2023 2.150 2.150 2.000 50 0

STT Danh mục dự án
Thời gian
thực hiện

dự án

Đầu mối giao
 kế hoạch

Quyết định phê duyệt dự án

KH đầu tư
trung hạn
năm 2021-
2025 được

duyệt

Vốn đã giải
ngân từ

khởi công
đến hết kế
hoạch năm

2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi chú
Số Quyết định Tổng mức

đầu tư

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó

NS TW /
TPCP NS tỉnh NS TP

NS xã,
phường +
huy động

Nguồn
phân cấp

Nguồn thu
tiền đất

Nguồn thu
từ sắp xếp
lại, xử lý
nhà, đất
thuộc sở
hữu nhà

nước

Nguồn
ngân sách

tỉnh bổ
sung có

mục tiêu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17
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Phụ lục số 4
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

PHÂN BỔ VỐN KÉO DÀI THỜI GIAN THANH TOÁN NĂM 2023 SANG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số                   /TTr-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án
Đơn vị trực
tiếp quản lý

dự án

Mã số dự
án

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định phê duyệt dự án Kế hoạch vốn
đầu tư công

trung hạn giai
đoạn 2021-

2025

Kế hoạch vốn
giao năm 2023

Giải ngân đến
hết ngày

31/01/2024

Kế hoạch vốn
kéo dài thời

gian thực hiện
và giải ngân

sang năm 2024

Số, ngày,
tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số
Trong đó:
Phần vốn

NSNN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TỔNG CỘNG (A+B) 230.222,420 230.222,420 138.922,420 103.419,000 34.154,442 69.263,240

A
Kéo  dài  theo  Nghị  quyết  số
104/2023/QH15  ngày  10/11/2023  của
Quốc hội

486,420 486,420 486,420 369,000 357,745 11,255

* Dự  án  thuộc  CTMTQGXDNTM  năm
2023 - Nguồn ngân sách trung ương 486,420 486,420 486,420 369,000 357,745 11,255

1 BTXM nội đồng ĐH 521 - Gò Bỏ, xã Tịnh
Châu

BQL XD
NTM xã Tịnh

Châu
8034455 2023-2024 66/QĐ-UBND

26/5/2023 486,420 486,420 486,420 369,000 357,745 11,255

B Kéo  dài  theo  QĐ  317/QĐ-UBND  ngày
12/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 229.736,000 229.736,000 138.436,000 103.050,000 33.796,697 69.251,985

I Dự  án  thuộc  CTMTQGXDNTM  năm
2023 - Nguồn ngân sách thành phố 436,000 436,000 436,000 50,000 42,602 6,080

1 BTXM tuyến Hồ Màng đi Bà Cúc và tuyến
Miếu Bà đi Bà Chín (thôn Hổ Tiếu)

BQL XD
NTM xã
Nghĩa Hà

8034446 2023 57/QĐ-UBND
05/5/2023 436,000 436,000 436,000 50,000 42,602 6,080

II Dự án sử dụng nguồn bổ sung mục tiêu
từ ngân sách tỉnh năm 2023 229.300,000 229.300,000 138.000,000 103.000,000 33.754,095 69.245,905

a Dự án chuyển tiếp 226.300,000 226.300,000 135.000,000 100.000,000 32.380,824 67.619,176
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2 Nâng  cấp,  chỉnh  trang  trục  đường  Phạm
Văn Đồng và Quảng trường thành phố

BQLDA
ĐTXD và
PTQĐ TP

Quảng Ngãi

7770236 2023-2026
4860/QĐ-

UBND ngày
16/10/2023

146.300,000 146.300,000 85.000,000 50.000,000 436,988 49.563,012

3
Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng
công cộng các  tuyến đường và  thôn hẻm
phố trên địa bàn thành phố

BQLDA
ĐTXD và
PTQĐ TP

Quảng Ngãi

8025079 2023-2025
4372/QĐ-

UBND ngày
27/9/2023

80.000,000 80.000,000 50.000,000 50.000,000 31.943,836 18.056,164

b Dự  án  thuộc  CTMTQGXDNTM  năm
2023 - Nguồn ngân sách tỉnh 3.000,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 1.373,271 1.626,729

4 Xây  dựng  trạm  bơm  tại  cánh  đồng  hóc
(Khê Bình, Khê Định, Khê Trung)

BQL XD
NTM xã Tịnh

Khê
3023498 2023-2024 73/QĐ-UBND

26/5/2023 3.000,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 1.373,271 1.626,729

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án
Đơn vị trực
tiếp quản lý

dự án

Mã số dự
án

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định phê duyệt dự án Kế hoạch vốn
đầu tư công

trung hạn giai
đoạn 2021-

2025

Kế hoạch vốn
giao năm 2023

Giải ngân đến
hết ngày

31/01/2024

Kế hoạch vốn
kéo dài thời

gian thực hiện
và giải ngân

sang năm 2024

Số, ngày,
tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số
Trong đó:
Phần vốn

NSNN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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